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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

I. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2025/QĐ-CTUBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 11 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 76/2009/NĐ-CP; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP; Nghị định số 

17/2013/NĐ-CP; Nghị định số 117/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn 

thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với cán bộ, công chức, viên chức, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

03/2021/TT-BNV; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc 

lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương trước 

thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
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1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2025. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Người đứng đầu các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Tuyên Quang, ngày 28 tháng 11 năm 2025 

 

QUY CHẾ 

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện 

nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định 04/2025/QĐ-CTUBND) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng: 

Quy chế này quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế 

độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2021/TT-BNV. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao 

cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

b) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã có thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, 

Nghị định số 17/2013/NĐ-CP, Nghị định số 117/2016/NĐ-CP. 
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Các đối tượng tại các điểm a, b khoản này sau đây gọi chung là cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động. 

3. Đối tượng không áp dụng: Cán bộ thuộc diện xếp lương theo bảng lương 

chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 

1. Việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động phải đảm bảo công bằng, dân chủ và công khai, đúng quy định 

của pháp luật. 

2. Người được xem xét nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo tiêu 

chuẩn và cấp độ về lập thành tích xuất sắc theo quy định tại Quy chế này. 

3. Những quy định về nâng bậc lương trước thời hạn không quy định tại Quy 

chế này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quy chế 

này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (được gọi là văn bản mới) thì các nội dung 

liên quan được thực hiện theo văn bản mới. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Tiêu chuẩn, cấp độ về thành tích tương ứng với thời gian nâng 

bậc lương trước thời hạn 

1. Nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ 

quan có thẩm quyền công nhận, khen thưởng hoặc tặng danh hiệu thi đua một trong 

các hình thức sau (ưu tiên xét thành tích từ cao xuống thấp): 

a) Anh hùng Lao động; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân; 

b) Nhà giáo nhân dân; Nhà giáo ưu tú, 

c) Thầy thuốc nhân dân; Thầy thuốc ưu tú; 

d) Nghệ nhân nhân dân; Nghệ nhân ưu tú, 
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đ) Nghệ sỹ nhân dân; Nghệ sỹ ưu tú, 

e) Huân chương Lao động các hạng, 

g) Giải thưởng Hồ Chí Minh; Giải thưởng Nhà nước; 

h) Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 

i) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

k) Là giáo viên, huấn luyện viên có thành tích trực tiếp bồi dưỡng học sinh, 

sinh viên, vận động viên đạt giải Nhất trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; 

1) Được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận giáo viên dạy giỏi tiêu biểu cấp 

quốc gia. 

2. Nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ 

quan có thẩm quyền công nhận, khen thưởng hoặc tặng danh hiệu thi đua một trong 

các hình thức sau: 

a) Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 

b) Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; 

c) Được Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen; 

d) Là giáo viên, huấn luyện viên có thành tích trực tiếp bồi dưỡng học sinh, 

sinh viên, vận động viên đạt giải Nhì trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; 

đ) Được Sở Giáo dục vào Đào tạo công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. 

3. Nâng bậc lương trước thời hạn 06 tháng đối với cán bộ công chức, viên 

chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và được cơ 

quan có thẩm quyền công nhận, khen thưởng hoặc tặng danh hiệu thi đua một trong 

các hình thức sau: 

a) Có 02 năm liên tục trở lên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 

b) Có 03 năm liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 

c) Có 02 năm liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và được thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị tặng Giấy khen; 
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d) Là giáo viên, huấn luyện viên có thành tích trực tiếp bồi dưỡng học sinh, 

sinh viên, vận động viên đạt giải Ba trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; 

đ) Được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp xã (thành tích sau khi sắp xếp 

chính quyền 2 cấp) hoặc cấp huyện (thành tích trước khi sắp xếp chính quyền 2 

cấp). 

Điều 4. Thời điểm tính nâng bậc lương mới và thời gian tính nâng bậc 

lương lần sau 

1. Thời điểm tính hưởng bậc lương mới xác định bằng cách tính lùi từ thời 

điểm nâng bậc lương thường xuyên theo quy định ứng với số tháng được hưởng 

nâng lương trước thời hạn (12 tháng; 09 tháng; 06 tháng). 

2. Thời gian tính nâng bậc lương lần sau tính từ thời gian được hưởng bậc 

lương mới. 

3. Căn cứ thời điểm tính hưởng bậc lương mới tại Quyết định nâng bậc lương 

trước thời hạn thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được truy lĩnh tiền 

lương và truy nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phần chênh lệch tiền lương giữa 

bậc lương mới so với bậc lương cũ. 

Điều 5. Thứ tự ưu tiên trong xét nâng bậc lương trước thời hạn 

1. Xét hết nhóm đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương trước 

thời hạn 12 tháng mới xét đến đối tượng có cấp độ thành tích được nâng bậc lương 

trước 09 tháng và cuối cùng là 06 tháng (ưu tiên xét thành tích từ cao xuống thấp 

theo thứ tự các điểm tại Điều 5 Quy chế này). 

2. Trường hợp có từ 02 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lên 

ngang nhau về cấp độ thành tích ở cấp độ cuối cùng thì thứ tự ưu tiên như sau: 

a) Người đã lập thành tích xuất sắc trong kỷ nâng lương trước thời hạn lần 

trước nhưng chưa được xét do vượt quá chỉ tiêu để xét trong kỳ này lại lập thành 

tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; 

b) Người chưa được nâng bậc lương trước thời hạn trong quá trình công tác; 

c) Người có số năm công tác nhiều hơn, chưa được nâng bậc lương trước thời 

hạn lần nào; 
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d) Người cao tuổi hơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn 

khi có thông báo nghỉ hưu); 

đ) Người có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong công tác 

được ứng dụng và mang lại hiệu quả đã được cấp có thẩm quyền công nhận bằng 

văn bản; 

e) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là nữ; 

1) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không giữ chức vụ lãnh 

đạo. 

Điều 6. Trình tự xét nâng bậc lương trước thời hạn ở các cơ quan, đơn vị 

1. Hằng năm, sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì, phối hợp 

với cấp ủy cùng cấp lựa chọn người đủ tiêu chuẩn, đạt được các cấp độ thành tích 

theo quy định để xem xét nâng bậc lương trước thời hạn hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền xem xét nâng bậc lương trước thời hạn. 

2. Sau khi có kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn, cơ quan, đơn vị có 

người được nâng bậc lương trước thời hạn thông báo, niêm yết công khai danh sách 

người được nâng bậc lương trước thời hạn tại cơ quan, đơn vị (trong thời hạn 05 

ngày làm việc). 

3. Hết thời hạn thông báo công khai không có phản ánh, vướng mắc, thực 

hiện bước tiếp theo như sau: 

a) Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền Quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ nâng bậc lương trước 

thời hạn về Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 3 hằng năm để thẩm định, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. 

b) Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền Quyết định của Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, tổ chức: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức xem xét, quyết định nâng 

bậc lương trước thời hạn theo quy định, hoàn thành trước quý I hằng năm. 

Điều 7. Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn 
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Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động gồm: 

1. Văn bản đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị 

sửdụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trong đó báo cáo biên chế 

được tỉnh giao, biên chế hiện đang thực hiện, chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời 

hạn trong năm của cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo Mẫu số 01 kèm theo) và Danh 

sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề nghị xét nâng bậc lương 

trước thời hạn của cơ quan, đơn vị (theo Mẫu số 02 kèm theo); 

2. Biên bản họp bình xét nâng bậc lương trước thời hạn của tập thể đơn vị. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 8. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

1. Tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động hằng năm và thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

người lập thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ 

chức mình theo đúng quy định. 

2. Trên cơ sở Quy chế này, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách 

nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, 

đơn vị, tổ chức mình (trong đó tiêu chuẩn, cấp độ thành tích tương ứng với thời gian 

nâng bậc lương trước thời hạn trong quy chế của đơn vị không được thấp hơn cấp 

độ thành tích đã được quy định tại Điều 5 Quy chế này). Quy chế phải được công 

khai trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để theo 

dõi và kiểm tra trong quá trình thực hiện. 

Điều 10. Sở Nội vụ 

1. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước 

thời hạn ở các cơ quan, đơn vị; báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết 

những vướng mắc hoặc xử lý các sai phạm trong quá trình thực hiện chế độ nâng 

bậc lương trước thời hạn. 
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2. Tổng hợp, thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng 

bậc lương trước thời hạn theo quy định phân cấp quản lý. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi, đề nghị phản 

ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./. 
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, 

TỔ CHỨC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TTr….. Tuyên Quang, ngày     tháng     năm 2025 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ đối với…(cán bộ/công chức/viên chức/NLĐ) 

 
 

Kính gửi: Sở Nội vụ. 
 

 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ1; Thông tư số 

03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ²; 

Căn cứ Quyết định số .... của Tỉnh ủy/Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân 

cấp quản lý cán bộ, công chức; 

Căn cứ Quyết định số ….của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế nâng 

bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất 

sắc trong thực hiện nhiệm vụ; ... (Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức)... đề nghị Sở Nội vụ 

thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với ... (cán bộ/công chức/viên 

chức/NLĐ)..., cụ thể như sau: 

1. Cơ sở đề nghị 

- Số biên chế giao là: ... 

- Số biên chế thực hiện là: ... 

- Chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn: ... 

2. Về đối tượng 

Ông/bà....... (chức vụ)....... (đơn vị công tác)... 

 

 

 
 

 
 

1.Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương 

thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.  

2. Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 26 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc 

lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động. 
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và 

Có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ: ... (tên thành tích)..., đủ điều kiện 

nâng bậc lương trước thời hạn ... (06 tháng/09 tháng/12 tháng)... do lập thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Lương hiện hưởng: Mã số ngạch/hạng chức danh nghề nghiệp ...(mã số)..., 

(tên ngạch/hạng chức danh nghề nghiệp), bậc…/…; hệ số ... từ ngày …/.../…; nay 

đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn ...(06 tháng/09 tháng/12 tháng)... lên 

bậc…/… hệ số … từ ngày…/…/…;  thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ 

ngày…/…/… 

(có danh sách và hồ sơ kèm theo). 

3. Về thẩm quyền: Ông/bà ... thuộc chức danh cán bộ lãnh đạo do ...(Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy/Thường trực Tỉnh ủy/Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh)... quản lý, 

...(Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/Thủ trưởng cơ quan)... ra quyết định. 

...(Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức)... đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

-…; 

- Lưu:… 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG 

BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH  

XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM.... 
(Kèm theo Tờ trình số....../TTr... ngày... tháng .... năm... của .......) 

 

Số 

T

T 

Họ và 

tên 

Chức 

vụ, 

đơn vị 

công 

tác 

Tiền lương đang hưởng 

Thành 

tích 

đạt 

được 

Đề nghị nâng bậc lương Kết 

quả 

đánh 

giá, 

phân 

loại 

trong 

thời 

gian 

giữ 

bậc 

lương 

Ngạch/ 

chức 

danh 

hiện 

hưởng 

Mã 

số 
Bậc 

Hệ 

số 

Hệ 

số 

chên

h 

lệch 

bảo 

lưu 

(nếu 

có) 

Thời 

gian 

tính 

nâng 

lương 

lần 

sau 

Bậc 
Hệ 

số 

Hệ 

số 

chên

h 

lệch 

bảo 

lưu 

(nếu 

có) 

Thời 

gian 

hưởng  

lương 

lần 

sau 

Thời 

gian 

tính 

nâng 

lương 

kể từ 

ngày 

I 
Nâng lương trước thời hạn 

12 tháng (………..người) 

            

Ví dụ:              

1 
Nguyễn 

Văn A 

Chuyên 

viên 

phòng 

Chuyên 

viên chính 
01.002 2/8 4,74  

01/02/

2023 

Chiến sĩ 

thi đua 

cấp tỉnh 

năm 

2024 

3/8 5,08  
01/02/ 

2025 

01/02/ 

2025 

Năm 

2023, 

2024, 

2025 

hoàn 

thành 

xuất sắc 

nhiệm 

vụ 

2                

II Nâng lương trước thời hạn 

09 tháng (….người) 
            

1                

…                

III Nâng lương trước thời hạn 

06 tháng (….người) 
            

1                

…                

 

Ấn định danh sách…người/. 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 05/2025/QĐ-CTUBND 

 

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 11 năm 2025 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 21/2017/QH14, Luật số 20/2023/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 

71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

52/2019/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về kết nối, 

chia sẽ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; 

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy 

chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế cập nhật, 

quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tỉnh Tuyên Quang. 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cập nhật, quản lý, sử 

dụng, khai thác cơ sở dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh 

Tuyên Quang. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2025. 
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2. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân tỉnh; Chánh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Cập nhật, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức,  

viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2025/QĐ-CTUBND) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, cách thức cập nhật, sử dụng, khai 

thác dữ liệu, thông tin cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tỉnh Tuyên Quang và cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu của tỉnh về Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý theo quy định tại khoản 2 

Điều 7, khoản 3 Điều 16 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV 

Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

2. Các nội dung không được quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý các khu công nghiệp và 

khu kinh tế tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các xã, phường (sau đây viết tắt là cơ quan, tổ chức, đơn vị). 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao 

động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng với một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết 

tắt là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động) làm việc trong các cơ quan, đơn 

vị quy định tại khoản 1, Điều này. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện 
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1. Việc quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là cơ sở dữ liệu của tỉnh) 

phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 4, Quy chế ban hành kèm theo 

Thông tư số 06/2023/TT-BNV Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ 

liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan nhà nước. 

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phân cấp về công tác quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động bảo đảm cơ sở dữ liệu của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý luôn được cập nhật kịp thời, chính xác phục vụ 

hiệu quả cho việc khai thác cơ sở dữ liệu của tỉnh và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc 

gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý. 

 

Chương II 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, PHÊ DUYỆT DỮ LIỆU, KHAI THÁC THÔNG 

TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TỈNH 

 

Điều 4. Địa chỉ truy cập; nội dung quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ 

liệu 

1. Địa chỉ truy cập cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tỉnh Tuyên Quang là: https://tuyenquang.vnerp.vn/ 

2. Nội dung quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu, gồm: 

a) Tạo lập mới tài khoản; 

b) Quản lý, cập nhật và hiệu chỉnh dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động; 

c) Báo cáo, thống kê và kết xuất thông tin; 

d) Quản lý tổ chức; 

đ) Quản lý tuyển dụng; 

e) Quản lý thông tin quyết định tiếp nhận hợp đồng lao động, 

g) Quản lý đào tạo, bồi dưỡng; 

h) Quản lý khen thưởng, kỷ luật; 
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i) Quản lý lương, phụ cấp; 

k) Quản lý quá trình công tác; 

1) Quản lý bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; 

m) Quản lý quy hoạch cán bộ; 

n) Quản lý đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm; 

o) Quản trị hệ thống: Thực hiện quản trị chức năng hệ thống, phân quyền 

nhóm người dùng và người dùng, sao lưu và phục hồi hệ thống. 

Điều 5. Quản lý tài khoản đăng nhập 

1. Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý cơ sở 

dữ liệu của tỉnh; được Ủy ban nhân dân tỉnh giao sử dụng tài khoản quản trị để cấp, 

đổi tài khoản, phân quyền và quản lý tài khoản người dùng cho các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị theo phân cấp về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động; thực hiện chức năng nghiệp vụ về công tác cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trên địa bàn tỉnh. 

2. Mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phân cấp về công tác quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động được cấp 01 tài khoản người dùng để đăng 

nhập, quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu theo đúng Quy chế này; có trách 

nhiệm quản lý tài khoản đúng quy định và tạo lập tài khoản cá nhân cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của tỉnh. 

3. Cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm bảo quản, bảo đảm an toàn về tài khoản 

người dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Điều 6. Tạo lập, cập nhật dữ liệu 

1. Sở Nội vụ có trách nhiệm tạo lập, phân quyền tạo lập tài khoản cá nhân cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động nhập liệu vào cơ sở dữ liệu của tỉnh. 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm truy cập vào tài 

khoản cá nhân đã được cấp để nhập thông tin của mình vào cơ sở dữ liệu của tỉnh; 
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thông tin phải đầy đủ, thống nhất định dạng kỹ thuật, phản ánh đầy đủ, chính xác 

theo sơ yếu lý lịch/mẫu hợp đồng lao động đã được cấp có thẩm quyền quản lý xác 

nhận. 

2. Đối với việc cập nhật thông tin, dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động do có thay đổi, hiệu chỉnh thì cá nhân có trách nhiệm cập nhật thông 

tin, dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của tỉnh kèm theo bản số hóa của tài liệu đã được cấp 

có thẩm quyền xác nhận. 

Điều 7. Phê duyệt dữ liệu 

1. Trong vòng 05 ngày cuối từng tháng, người có thẩm quyền hoặc được ủy 

quyền của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phê duyệt những dữ liệu mới, 

dữ liệu được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình vào cơ sở dữ liệu của tỉnh. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý từ cơ sở dữ liệu của tỉnh lên cơ sở dữ liệu 

quốc gia thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu quy định; phê duyệt bằng ký số dữ 

liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2023/TT-BNV Ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin 

của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà 

nước. 

Điều 8. Khai thác cơ sở dữ liệu của tỉnh 

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng, khai thác dữ liệu tổng hợp, 

phân tích chung dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị theo phân cấp quản lý cán bộ. Cá nhân được giao nhiệm vụ 

khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu có trách nhiệm bảo quản, bảo đảm an toàn về tài 

khoản cơ quan, tổ chức, đơn vị của mình. Việc quản lý tài khoản cơ quan, tổ chức, 

đơn vị phải được tổ chức chặt chẽ khi có sự thay đổi về tổ chức, nhân sự quản lý tài 

khoản cơ quan. 

2. Sở Nội vụ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của tỉnh để tổng hợp, phân tích 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các nội dung khác thuộc 
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lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành của lãnh đạo tỉnh. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được khai thác dữ liệu của 

mình; được truy cập, nghiên cứu, sử dụng và khai thác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu 

quốc gia, cơ sở dữ liệu của tỉnh khi cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động đồng ý bằng văn bản theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Điều chuyển và tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống cơ sở dữ liệu 

1. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, 

chuyển đổi vị trí công tác đến cơ quan, đơn vị mới thì cơ quan đơn vị có thẩm quyền 

quản lý cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm điều chuyển hồ sơ trên phần 

mềm đến cơ quan, đơn vị mới, thời gian chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày văn bản có 

hiệu lực; cơ quan, đơn vị mới có trách nhiệm tiếp nhận và trực tiếp quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức theo phân cấp quản lý. 

Trường hợp người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định số 

111/2022/NĐ-CP về hợp đồng với một số loại công việc trong cơ quan hành chính 

và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là người lao động) chuyển công tác 

đến cơ quan, đơn vị mới thì cơ quan đơn vị có thẩm quyền quản lý người lao động 

có trách nhiệm điều chuyển hồ sơ trên phần mềm đến cơ quan, đơn vị mới, thời gian 

chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày văn bản có hiệu lực; cơ quan, đơn vị mới có trách 

nhiệm tiếp nhận và trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp 

quản lý. 

2. Trường hợp chuyển sang khối Đảng, Đoàn thể, chuyển ra ngoài tỉnh và 

nghỉ hưu, thôi việc, chết. 

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển sang 

khối Đảng, Đoàn thể, chuyển ra ngoài tỉnh thì cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán 

bộ, công chức, viên chức thực hiện điều chỉnh tình trạng hồ sơ tương ứng trong hệ 

thống cơ sở dữ liệu, thời gian chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày văn bản có hiệu lực. 

b) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu, thôi việc, chết thì cơ 

quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện điều chỉnh 
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tình trạng hồ sơ trên hệ thống cơ sở dữ liệu, thời gian chậm nhất 15 ngày kể từ ngày 

văn bản có hiệu lực. 

c) Trường hợp người lao động thôi việc, chết thì cơ quan đơn vị trực tiếp sử 

dụng người lao động có trách nhiệm thực hiện điều chỉnh tình trạng hồ sơ trên hệ 

thống cơ sở dữ liệu, thời gian chậm nhất 15 ngày kể từ ngày văn bản có hiệu lực. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thay đổi công tác theo quy 

định tại khoản 1 Điều này; chuyển công tác ra khỏi cơ quan, đơn vị của Nhà nước; 

nghỉ hưu; thôi việc; chết thì dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức đó vẫn phải được 

lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của tỉnh. 
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 10. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

1. Chấp hành các quy định tại Quy chế này và các quy định của Đảng, pháp 

luật, quy chế của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ 

liệu của tỉnh Tuyên Quang và cơ sở dữ liệu quốc gia. 

2. Chịu trách nhiệm cập nhật đúng, đủ, chính xác, kịp thời và bảo đảm tính 

xác thực của các dữ liệu, tài liệu cung cấp kèm theo dữ liệu cá nhân của mình trước 

pháp luật và trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cập nhật dữ liệu, thông báo kịp 

thời cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu khi có sự thay đổi hoặc có sai sót đối với dữ 

liệu mình cung cấp. 

Điều 11. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được giao thực 

hiện công tác quản lý cơ sở dữ liệu của tỉnh 

1. Thông qua nghiệp vụ kỹ thuật, tổ chức việc bảo quản, lưu trữ cơ sở dữ liệu 

của cơ quan; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu của cơ quan mình và cơ sở 

dữ liệu quốc gia theo quy định pháp luật. 

2. Cung cấp dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chính xác, 

kịp thời theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 
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3. Nghiên cứu, phát hiện các vấn đề chưa rõ hoặc mâu thuẫn trong cơ sở dữ 

liệu cán bộ, công chức, viên chức và những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý, 

báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu xem xét, xử lý. 

4. Đôn đốc việc hoàn thiện đầy đủ các trường thông tin trong dữ liệu cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị 

mình. 

5. Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công 

tác quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu công việc. 

6. Chịu trách nhiệm bảo đảm bí mật, an toàn thông tin của cơ sở dữ liệu của 

bộ, ngành, địa phương. Không tiết lộ, cung cấp thông tin tài khoản cơ quan, đơn vị 

và tài khoản người dùng nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có 

thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan, cấp có thẩm quyền về 

việc vi phạm các quy định về bảo đảm bí mật, an toàn thông tin. 

7. Trường hợp vi phạm các quy định tại Quy chế này thì tùy theo tính chất và 

mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

1. Thực hiện, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi 

quản lý thực hiện các nội dung tại Quy chế này và các quy định hiện hành của Nhà 

nước trong việc quản lý, sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu. Chịu trách nhiệm phê 

duyệt dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đôn đốc việc nhập, 

cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc quyền quản lý theo phân cấp. 

Quản lý tài khoản được phân cấp; cấp, hạn chế, mở rộng hoặc hủy quyền truy 

cập vào cơ sở dữ liệu theo phân cấp quản lý. 

2. Đưa nội dung thực hiện cập nhật thông tin cá nhân và đồng bộ về cơ sở dữ 

liệu quốc gia vào một trong các tiêu chí để đánh giá, xét thi đua khen thưởng cuối 

năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và là một trong tiêu chí đánh giá, xếp loại 

hằng tháng Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
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3. Bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn, an ninh và bảo mật 

thông tin, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản 

lý. 

4. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

quản lý cơ sở dữ liệu; xem xét, xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá 

nhân thuộc thẩm quyền quản lý không thực hiện đúng quy định tại Quy chế này. 

5. Định kỳ hằng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 12 các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị báo cáo tình hình quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động năm trước liền kề về Sở Nội vụ để tổng hợp hợp, báo cáo cấp có thẩm 

quyền theo quy định (bao gồm: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động hiện có được chia theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, vị 

trí việc làm; phản ánh kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quy 

chế này). 

6. Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở 

dữ liệu của tỉnh, kịp thời đề xuất khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm cơ sở 

dữ liệu của tỉnh được khai thác, sử dụng có hiệu quả. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm bảo đảm kết nối, chia 

sẻ dữ liệu ổn định, thông suốt, đáp ứng các điều kiện kỹ thuật, an toàn thông tin theo 

quy định để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu của tỉnh với cơ sở dữ liệu 

quốc gia. 

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan bảo đảm an toàn, an ninh 

và bảo mật thông tin, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại khoản 

1, Điều 13 Quy chế này. 

3. Hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác trong và ngoài tỉnh bảo đảm theo quy 

định của Nghị định số 278/2025/NĐ-CP về quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt 

buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. 

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính 
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Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành về tài chính ngân sách, khả năng 

ngân sách của tỉnh hàng năm, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, trình cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý cơ sở 

dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh để cập nhật, đồng bộ 

cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; kinh phí tập huấn cho công 

chức, viên chức được giao thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu của tỉnh đáp ứng các yêu 

cầu quy chuẩn kỹ thuật của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh khi có văn bản 

của cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 

1. Đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Tuyên Quang. 

2. Rà soát và điều chỉnh kịp thời các thông tin, danh mục, tính năng trong hệ 

thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cho phù hợp với 

các quy định hiện hành của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

3. Tổ chức cập nhật, chuẩn hóa thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của tỉnh 

phục vụ việc cập nhật, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia. 

4. Quản lý tài khoản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cấp, hạn chế, mở rộng 

hoặc hủy quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của tỉnh trong phạm vi quản lý theo đề 

nghị bằng văn bản của cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức, viên chức 

làm công tác quản lý cơ sở dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

6. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

quản lý cơ sở dữ liệu của tỉnh; xem xét, xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và cá nhân không thực hiện đúng quy định tại Quy chế này. 

7. Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày 31 tháng 12 báo cáo tình hình quản 

lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của năm trước liền kề gửi Bộ Nội vụ, 

Uy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
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8. Bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn, an ninh và bảo mật 

thông tin, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đáp ứng yêu cầu 

đổi mới, tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

Đảng, Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 

thực hiện quy trình mã hóa dữ liệu để bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống. 

9. Đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ 

liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan kiểm tra, rà 

soát, đánh giá hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của tỉnh, kịp thời khắc phục 

hoặc đề xuất khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo cơ sở dữ liệu của tỉnh 

được khai thác, sử dụng một cách hiệu quả. 

Điều 16. Điều khoản thi hành 

1. Các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng, khai thác 

cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang 

nghiêm túc thực hiện Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Trường hợp có văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm 

pháp luật được viện dẫn tại Quy chế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung thay 

thế./. 
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II. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số 104/2025/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 11 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đươc sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 16/2023/QH15, Luật số 30/2023/QH15;   

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

02/2023/NĐ-CP;   

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;   

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT;   

Căn cứ Thông tư số 35/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt;   

Căn cứ Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt;   

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;   

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  
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1. Phạm vi điều chỉnh  

Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

2. Đối tượng áp dụng  

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có 

hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo Định mức kinh tế - kỹ thuật 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt ban hành kèm theo Thông tư số 

36/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.  

Điều 3. Điều khoản thi hành   

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2025.  

2. Bãi bỏ Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Giang.   

3. Bãi bỏ số thứ tự 17 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 764/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.   

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và 

Môi trường; Tài chính; Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 105/2025/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành định mức kinh tế  - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch,  

kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

17/2013/NĐ-CP, Nghị định số 117/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

44/2025/NĐ-CP, Nghị định số 111/2025/NĐ-CP; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ 

sở đối với cản bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh 

vực đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP; 
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Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường, 

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT; 

Căn cứ Thông tư số 11/2024/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 751/QĐ-UBND 26 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành danh mục 06 Quyết định quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật lập, 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2025. 

2. Quy định chuyển tiếp: Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được lập trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa được 

thẩm định, phê duyệt thì thực hiện như sau: 
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a) Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành thì thực hiện nghiệm thu, quyết toán theo dự toán đã được phê 

duyệt. 

b) Đối với khối lượng công việc chưa thực hiện thì điều chỉnh theo quy định 

của Quyết định này. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 105/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 

2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

Phần I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang áp dụng cho các công việc sau: 

a) Lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh; 

b) Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất xã, phường trên địa bàn 

tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã). 

2. Đối tượng áp dụng 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Tuyên 

Quang; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang theo quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15; 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước 

từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

111/2025/NĐ-CP, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP; 
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Nghị định số 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP; 

Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT; 

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; 

Thông tư số 11/2024/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Khoa 

học và Công nghệ; tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 

Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Tài nguyên và môi trường; 

Thông tư số 23/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 

quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài 

sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp; 

Công văn số 6647/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 20 tháng 9 tháng 2024 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thuộc phạm 

vi quản lý đất đai tại địa phương. 

4. Giải thích thuật ngữ và quy định từ viết tắt 

4.1. Giải thích thuật ngữ 

Xã (phường) chuẩn là xã (phường) được chọn làm chuẩn để tham chiếu xây 

dựng định mức cho việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. 

Các tham số của xã được quy định tại khoản 5 phần này. 

4.2. Quy định từ viết tắt 
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Biểu số 01 
 

STT Nội dung viết tắt Viết tắt 

1 Kĩ sư bậc 1 KS1 

2 Kĩ sư bậc 2 KS2 

3 Kĩ sư bậc 3 KS3 

4 Kĩ sư bậc 4 KS4 

5 Kĩ sư bậc 5 KS5 

6 Kĩ sư bậc 6 KS6 

7 Kĩ sư bậc 7 KS7 

8 Kĩ sư bậc 8 KS8 

9 Kĩ sư bậc 9 KS9 

10 Kĩ sư chính bậc 1 KSC1 

11 Kĩ sư chính bậc 2 KSC2 

12 Kĩ thuật viên bậc 4 KTV4 

13 Đơn vị tính ĐVT 

14 Số thứ tự STT 

15 Thời hạn sử dụng dụng cụ, máy móc, thiết bị Thời hạn 

16 Quy hoạch sử dụng đất  QHSDĐ 

17 Kế hoạch sử dụng đất  KHSDĐ 

18 Ủy ban nhân dân  UBND 

19 Quyết định  QĐ 

 

5. Hệ số điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng 

Định mức cho việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã được quy 

định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị cấp xã có hệ số quy mô diện 

tích Ks=1 (diện tích trung bình là 10.000 ha), hệ số áp lực về dân số Kds=1, hệ số áp 

lực về đô thị Kđt=1. 

Mức cụ thể cho từng đơn vị cấp xã (Mqhx) tính theo công thức sau: 

Mqhx = MtbKdsKsKđt   
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Trong đó: 

Kds: Hệ số áp lực về dân số, được quy định chi tiết tại bảng sau: 

Bảng số 02 

STT Mật độ dân số trung bình (người/km2) Kds 

1 < 50 0,80 

2 50 - < 80 0,80 - 0,90 

3 80 - < 160 0,90 - 1,00 

4 160 - < 200 1,00 - 1,10 

5 200 - < 300 1,10 - 1,20 

6 300 - < 400 1,20 - 1,30 

7 ≥ 400 1,35 
 

 

Ghi chú: 

- Số liệu mật độ dân số trung bình lấy theo số liệu của ngành Thống kê tại thời 

điểm năm hiện trạng. 

- Hệ số áp lực về dân số được tính theo phương pháp nội suy. 

Ks: Hệ số quy mô diện tích, được quy định chi tiết tại bảng sau: 

Bảng số 03 

STT Diện tích tự nhiên (ha) Ks 

1 < 8.000 0,85 

2 8.000 - < 10.000 0,85 - 1,00 

3 10.000 - < 12.000 1,00 - 1,15 

4 12.000 - < 15.000 1,15 - 1,30 

5 15.000 - < 20.000 1,30 - 1,45 

6 ≥ 20.000 1,5 

 

Ghi chú: 

- Số liệu diện tích tự nhiên lấy theo số liệu của ngành Thống kê tại thời điểm năm 

hiện trạng. 

- Hệ số về quy mô diện tích được tính theo phương pháp nội suy. 



 

           CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 53+54/ngày 10-12-2025        35 
 

 

 

Kđt: Hệ số áp lực về đô thị, được quy định chi tiết tại bảng sau 
 

Bảng số 04 

STT Loại đô thị Kđt 

1 Các xã khu vực miền núi, vùng cao 0,85 

2  Các xã khu vực khác 1,00 

3  Các phường 1,15 

 

6. Quy định về sử dụng định mức 

6.1. Định mức này quy định mức cho các hoạt động trực tiếp lập, điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Các hoạt động lập 

nhiệm vụ; quản lý chung; thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu, hội thảo; báo cáo tổng 

kết nhiệm vụ (nếu có); xây dựng và cập nhật dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh, cấp xã vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và 

các hoạt động khác có liên quan được xác định trong quá trình lập nhiệm vụ theo 

quy định hiện hành. 

6.2. Định mức lao động 

6.2.1 Định mức lao động lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 

hao phí thời gian lao động cần thiết của người lao động trực tiếp sản xuất ra một sản 

phẩm (hoặc thực hiện một bước công việc hoặc một công việc cụ thể) và thời gian 

nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Lao động là kỹ thuật quy định trong Định mức này là viên chức chuyên ngành 

địa chính và các chuyên ngành tương đương. 

6.2.2. Thành phần định mức lao động gồm: 

a) Nội dung công việc: Liệt kê mô tả nội dung công việc, các thao tác cơ bản, 

thao tác chính để thực hiện công việc; 

b) Định biên: Xác định số lượng và cấp bậc lao động kỹ thuật cụ thể phù hợp 

với yêu cầu thực hiện từng nội dung công việc trong chu trình lao động đến khi hoàn 

thành sản phẩm. Trong Định mức này, việc xác định cấp bậc kỹ thuật để thực hiện 

nội dung công việc theo quy định tại Thông tư số 11/2024/TTBKHCN ngày 30 
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tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mã số và 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; 

tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành khoa học và công nghệ; 

c) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp cần thiết hoàn thành một 

đơn vị sản phẩm. Định mức lao động được xác định riêng cho hoạt động ngoại 

nghiệp và nội nghiệp; đơn vị tính là công hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm, ngày 

công (ca) tính bằng 08 giờ làm việc. 

Tùy thuộc vào khối lượng công việc và thời gian thực hiện nhiệm vụ có thể bố 

trí một hoặc nhiều nhóm lao động có định biên theo quy định của Quyết định này để 

hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ. 

6.3. Các định mức dụng cụ lao động; tiêu hao vật liệu; tiêu hao năng lượng; 

tiêu hao nhiên liệu; sử dụng máy móc, thiết bị thực hiện theo quy định tại các Điều 

17, 18, 19, 20 và 21 Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định xây dựng 

định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

7. Các quy định khác 

7.1.  Định mức cho lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã và lập kế 

hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã được xác định trên cơ sở xã (phường) chuẩn theo 

quy định tại khoản 5 phần này. 

7.2. Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược. 

Định mức cho hoạt động đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy 

hoạch phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

7.3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, được viện dẫn 

trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản 

quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 
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Phần II 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 

Chương I 

LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH 

 

A. Định mức lao động  

I. Nội dung công việc 

Nội dung công việc trong lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên 

Quang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TTBTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Thông tư số 23/2025/TTBNNMT của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường Quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực đất đai. 

1.1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu được thực hiện theo quy định tại Điều 

20 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT và khoản 5 Điều 10 Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT. 

1.2. Phân tích, đánh giá các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội, nguồn lực, bối 

cảnh của cấp tỉnh, của vùng tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của tỉnh được 

thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT và khoản 5 

Điều 10 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.3. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất theo các nội dung quản 

lý nhà nước về đất đai liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thực hiện 

theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT và khoản 5 Điều 10 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.4. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất 10 năm 

trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước được thực hiện theo quy 

định tại Điều 20 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT và khoản 5 Điều 10 Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT. 
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1.5. Tổng hợp, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất, thoái 

hóa đất được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 29/2024/TTBTNMT 

và khoản 5 Điều 10 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.6. Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 

được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 29/2024/TTBTNMT và khoản 

5 Điều 10 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.7. Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 

được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 29/2024/TTBTNMT và khoản 

5 Điều 10 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.8. Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn sử 

dụng đất từ 20 đến 30 năm được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 

29/2024/TT-BTNMT và khoản 5 Điều 10 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.9. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy 

định tại Điều 20 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT và khoản 5 Điều 10 Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT. 

1.10. Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định 

tại Điều 20 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT và khoản 5 Điều 10 Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT. 

II. Định mức 

Bảng số 05 

STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
1  Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu    

1.1 Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu liên 

quan đến lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, 

gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc 

gia; các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 

5 (1KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

 

788 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
vùng; quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên 

ngành có sử dụng đất cấp quốc gia, liên tỉnh; 

quy hoạch tỉnh; điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã 

hội của tỉnh; hiện trạng sử dụng đất, biến động 

đất đai, chất lượng đất, tiềm năng đất đai và kết 

quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 

của tỉnh; nhu cầu, khả năng sử dụng đất của các 

ngành, lĩnh vực, địa phương; nguồn lực đầu tư 

công và các nguồn lực khác; tiến bộ khoa học 

và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất 

1.2 
Tổng hợp, phân loại và đánh giá các thông tin, 

tài liệu điều tra, thu thập 

5 (1KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

206 

 

a 
Sắp xếp, phân loại theo chuyên mục, nguồn 

thông tin 

5 (1KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

84 

 

b 

Phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan 

để lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ sử 

dụng trong lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

5 (1KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

122 

 

1.3 Điều tra, khảo sát thực địa 

5 (1KSC2, 

3KS3, 

1Lxe5) 

5 124 

a 

Xác định những nội dung cần điều tra, khảo sát 

thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát 

thực địa 

5 (1KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

1  

b 

Điều tra, khảo sát thực địa, gồm: các nội dung 

chính tác động đến quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh (các khu vực dự kiến phát triển các công 

5 (1KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

124  
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
trình hạ tầng của quốc gia, của vùng trên địa 

bàn tỉnh; các công trình hạ tầng của tỉnh; các 

khu vực có khả năng phát triển hệ thống đô thị, 

khu công nghiệp, khu thương mại - dịch vụ, 

khu vực chuyên canh lúa chất lượng cao và các 

yếu tố khác có liên quan); các thông tin tại các 

đơn vị hành chính cấp dưới trực tiếp phục vụ để 

tiến hành khoanh vùng định hướng không gian 

sử dụng đất, dự báo xu thế chuyển dịch đất đai 

và các nội dung khác liên quan (nếu có) 

c 
Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở 

kết quả điều tra, khảo sát thực địa 

5 

(1KSC2,3

KS3, 

1KS2) 

4  

1.4 
Tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề kết 

quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu 

5 

(1KSC2,3

KS3, 

1KS2) 

106  

2 

Phân tích, đánh giá các yếu tố tự nhiên, kinh 

tế, xã hội, nguồn lực, bối cảnh của cấp tỉnh, 

của vùng tác động trực tiếp đến việc sử dụng 

đất của tỉnh 

  

 

2.1 
Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, các 

nguồn tài nguyên và môi trường 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
100  

a 

Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên (vị trí địa 

lý; địa hình, địa mạo; địa chất; khí hậu; thuỷ 

văn và các yếu tố khác có liên quan) 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
9  

b Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên (đất; 5 (1KSC2, 8  
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
nước; rừng; khoáng sản và các yếu tố khác có 

liên quan) 

4KS3) 

c Phân tích hiện trạng môi trường (không khí; 

nước; đất; chất thải rắn; sản xuất nông nghiệp 

và làng nghề; hoạt động khai thác khoáng sản 

và các yếu tố khác có liên quan) 

5 (1KSC2, 

4KS3) 

12 

 

d 

Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu đến việc sử dụng đất (hoang mạc hóa, sa 

mạc hóa; xói mòn, sạt lở đất và các yếu tố khác 

có liên quan) 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
71  

2.2 

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế 

xã hội (tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế theo 

khu vực kinh tế; thực trạng sử dụng đất của các 

ngành, lĩnh vực; thực trạng phát triển đô thị và 

phát triển nông thôn; tình hình dân số, lao động, 

việc làm và thu nhập, tập quán có liên quan đến 

sử dụng đất và các nội dung khác có liên quan) 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
91  

2.3 
Nguồn lực, bối cảnh của cấp tỉnh, của vùng tác 

động trực tiếp đến việc sử dụng đất 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
26  

a 
Bối cảnh của tỉnh, của vùng tác động đến việc 

sử dụng đất 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
2  

b 

Phân tích, đánh giá các nguồn lực tự nhiên, 

nguồn nhân lực, công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội, khả năng đầu tư công và thu hút 

đầu tư ngoài ngân sách có liên quan đến việc sử 

dụng đất 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
23  

c 
Phân tích, đánh giá các nguồn lực khác có liên 

quan đến việc sử dụng đất 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
1  
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

2.4 

Xây dựng báo cáo chuyên đề phân tích, đánh 

giá các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội, nguồn 

lực, bối cảnh của cấp tỉnh, của vùng tác động 

trực tiếp đến việc sử dụng đất của tỉnh 

6 (1KSC2, 

5KS3) 
84 

 

3 

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử 

dụng đất theo các nội dung quản lý nhà nước 

về đất đai liên quan đến quy hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh 

   

3.1 

Phân tích tình hình thực hiện các nội dung quản 

lý nhà nước về đất đai quy định tại Điều 20 

Luật Đất đai có liên quan đến quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
38 

 

3.2  Đánh giá mặt được, tồn tại và nguyên nhân 
5 (1KSC2, 

4KS3) 
7 

 

3.3 

Xây dựng báo cáo chuyên đề phân tích, đánh 

giá tình hình quản lý, sử dụng đất theo các nội 

dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến 

quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

6 (1KSC2, 

5KS3) 
41 

 

4 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, 

biến động sử dụng đất 10 năm trước, kết 

quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ 

trước 

   

4.1 

Hiện trạng sử dụng đất theo loại đất quy định 

tại Điều 9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
81 

 

4.2 

Biến động sử dụng đất theo loại đất quy định 

tại Điều 9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
50 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

4.3 

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất kỳ trước (kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp; kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu sử dụng đất; kết quả thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất và các yếu tố 

khác có liên quan) 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
100 

 

4.4 
Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, 

môi trường trong việc sử dụng đất 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
17 

 

4.5 

Phân tích, đánh giá mặt được, tồn tại, nguyên 

nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc 

phục 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
33 

 

4.6 
Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ lập 

quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

5 (1KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

32 

 

4.7 

Xây dựng báo cáo chuyên đề phân tích, đánh 

giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng 

đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch 

sử dụng đất kỳ trước 

6 (1KSC2, 

5KS3) 
101 

 

5 
Tổng hợp, đánh giá chất lượng đất, tiềm 

năng đất đai, ô nhiễm đất, thoái hóa đất 

   

5.1 

Tổng hợp, phân tích đánh giá chất lượng đất, 

tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất, thoái hóa đất 

từ kết quả điều tra, đánh giá đất đai trên địa 

bàn tỉnh phục vụ xây dựng định hướng, quy 

hoạch sử dụng đất gắn với không gian, phân 

vùng sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã 

hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi 

trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với 

5 (1KSC2, 

4KS3) 
50 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
biến đổi khí hậu 

5.2 

Xây dựng báo cáo chuyên đề tổng hợp, phân 

tích kết quả đánh giá chất lượng đất, tiềm 

năng đất đai, ô nhiễm đất, thoái hóa đất của 

trên địa bàn tỉnh 

6 (1KSC2, 

5KS3) 
46 

 

6 
Xác định các quan điểm và mục tiêu sử 

dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 

   

6.1 

Quan điểm sử dụng đất đối với nhóm đất nông 

nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất 

chưa sử dụng phù hợp với mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của cấp tỉnh trong kỳ quy 

hoạch sử dụng đất 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

35 

 

6.2 

Mục tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông 

nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất 

chưa sử dụng phù hợp với mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của cấp tỉnh trong kỳ quy 

hoạch sử dụng đất 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

35 

 

6.3 

Xây dựng báo cáo chuyên đề xác định các 

quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời 

kỳ quy hoạch 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

44 

 

7 
Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng 

đất trong thời kỳ quy hoạch 

   

7.1 

Dự báo các yếu tố chủ yếu về kinh tế, xã hội, 

môi trường ảnh hưởng đến xu thế biến động 

đất đai (dự báo kinh tế, xã hội, môi trường; 

quốc phòng, an ninh; dự báo tác động của 

biến đổi khí hậu và các yếu tố khác có liên 

quan) 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

41 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

7.2 

Dự báo xu thế biến động đất đai của tỉnh, 

gồm: Nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi 

nông nghiệp và khả năng khai thác đất chưa 

sử dụng đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch 

sử dụng đất và các loại đất quy định tại Điều 9 

Luật Đất đai và các điều 4,5 và 6 Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

48 

 

7.3 

Xây dựng báo cáo chuyên đề dự báo xu thế 

biến động của việc sử dụng đất trong thời kỳ 

quy hoạch 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

76 

 

8 

Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy 

hoạch 10 năm, tầm nhìn sử dụng đất từ 20 

đến 30 năm 

   

8.1 

Xác định cơ sở xây dựng định hướng sử dụng 

đất đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phát triển 

kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; 

bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, 

thích ứng với biến đổi khí hậu 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

4 

 

8.2 

Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy 

hoạch đối với nhóm đất nông nghiệp, phi 

nông nghiệp, đất chưa sử dụng và các loại đất 

do cấp tỉnh xác định gắn với không gian, phân 

vùng sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính 

cấp xã 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

103 

 

8.3 
Xây dựng báo cáo chuyên đề định hướng sử 

dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

78 

 

9 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng    
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
đất 

9.1 
Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

16 

 

a  Các chỉ tiêu về kinh tế 

6 (2KSC2, 

3KS3,1KS

2) 

4 

 

b  Các chỉ tiêu về xã hội 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

2 

 

c  Các chỉ tiêu về bảo đảm quốc phòng, an ninh 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

2 

 

d 

Các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường, thích ứng 

với biến đổi khí hậu 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

4 

 

đ  Các chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

4 

 

9.2 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác 

định các chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm đất 

nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và 

nhóm đất chưa sử dụng theo quy định tại Điều 

9 Luật Đất đai và điều 4, 5 và 6 Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP; xây dựng hệ thống biểu số 

liệu, sơ đồ, biểu đồ kèm theo 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

422 

 

9.3 
Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và phân theo đơn 

6 (2KSC2, 

3KS3, 
99 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
vị hành chính cấp xã 1KS2) 

a 
Chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất 

quốc gia phân bổ cho cấp tỉnh 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

44 

 

b 

Các chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng 

đất của tỉnh. Đối với các chỉ tiêu sử dụng đất 

còn lại mà quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh không xác định thì được quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất cấp xã xác định 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

55 

 

9.4 

Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào 

sử dụng trong thời kỳ quy hoạch và phân theo 

đơn vị hành chính cấp xã 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

38 

 

9.5 

Xác định diện tích đất cần thu hồi trong thời 

kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp 

xã 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

38 

 

9.6 

Xác định diện tích đất cần chuyển mục đích 

sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 121 

Luật Đất đai trong thời kỳ quy hoạch đến từng 

đơn vị hành chính cấp xã 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

38 

 

9.8 

Khoanh vùng các khu vực sử dụng đất cần 

quản lý nghiêm ngặt trong thời kỳ quy hoạch 

đến từng đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Đất 

trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng 

hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

39 

 

9.9 

Phân kỳ quy hoạch sử dụng cho từng kỳ kế 

hoạch 05 năm theo nội dung quy định tại các 

tiết từ 9.3 đến 9.8. Đối với nội dung quy định 

tại khoản 3 Điều 28 được phân đến từng đơn 

6 (2KSC2, 

4KS3) 
76 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
vị hành chính cấp xã 

9.10 

Đánh giá tác động của phương án quy hoạch 

sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường và 

bảo đảm quốc phòng, an ninh 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

272 

 

a 
Đánh giá tác động đến nguồn thu, chi từ tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất và thu hồi đất 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

66 

 

b 

Đánh giá tác động đến mục tiêu phát triển 

kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

35 

 

c 
Đánh giá tác động đến khả năng bảo đảm an 

ninh lương thực 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

35 

 

d 

Đánh giá tác động đối với việc giải quyết quỹ 

đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời sống các hộ 

dân phải di dời chỗ ở, số lao động phải 

chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển mục đích 

sử dụng đất; đất đai cho người dân tộc thiểu 

số 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

66 

 

đ 

Đánh giá tác động đến quá trình đô thị hóa và 

phát triển hạ tầng; tôn tạo di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh, bảo tồn văn hoá 

các dân tộc 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

35 

 

e 

Đánh giá tác động đến khả năng khai thác hợp 

lý tài nguyên thiên nhiên, khả năng đưa đất 

chưa sử dụng vào sử dụng; yêu cầu bảo tồn, 

phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ 

6 (2KSC2, 

3KS3, 

1KS2) 

35 

 

9.11 
Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất 

6 (2KSC2, 

4KS3) 
38 

 

a Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi 6 (2KSC2, 14  
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
trường và ứng phó biến đối khí hậu 4KS3) 

b 
Giải pháp về nguồn lực thực hiện quy hoạch 

sử dụng đất 

6 (2KSC2, 

4KS3) 
12 

 

c 
Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực 

hiện quy hoạch sử dụng đất 

6 (2KSC2, 

4KS3) 
12 

 

9.12  Xây dựng hệ thống biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ 
6 (2KSC2, 

4KS3) 
163 

 

9.13  Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 
6 (2KSC2, 

4KS3) 

  

a 
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (bản 

đồ số và bản đồ in) 

6 (2KSC2, 

4KS3) 
90 

 

b 

Bản đồ chuyên đề, gồm: bản đồ đất trồng lúa, 

đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng sản xuất là rừng tự nhiên và các bản đồ 

chuyên đề cho các loại đất khác (nếu có) tùy 

vào điều kiện của từng tỉnh để đảm bảo thể 

hiện được nội dung quy hoạch trên bản đồ 

   

 
Định mức cho mỗi bản đồ chuyên đề 

6 (2KSC2, 

4KS3) 
17 

 

9.14 
Xây dựng báo cáo chuyên đề về phương án 

quy hoạch sử dụng đất 

6 (2KSC2, 

4KS3) 
95 

 

10  Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất    

10.1 
Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất và 

các tài liệu có liên quan 

6 (2KSC2, 

4KS3) 
241 

 

10.2  
Xây dựng báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng 

đất 

6 (2KSC2, 

4KS3) 
25 
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Ghi chú: Định mức lao động tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp tỉnh. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng 

định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

B. Định mức dụng cụ lao động 

Bảng số 06 
 

STT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời 

hạn sử 

dụng 

(tháng) 

Định mức 
(ca/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 Bàn làm việc Cái 96 6.946  

2 Ghế văn phòng Cái 96 6.946  

3 Chuột máy tính Cái 60 10.420  

4 Bàn dập ghim loại trung bình Cái 96 198  

5 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 96 198  

6 Bút trình chiếu Cái 12 12  

7 Màn chiếu điện Cái 12 12  

8 Máy tính casio Cái 60 1.737  

9 Giá để tài liệu Cái 96 2.894  

10 Hòm đựng tài liệu Cái 96 2.894  

11 Cặp đựng tài liệu Cái 96 10.420  

12 Ống đựng bản đồ Cái 96 6.126  990 

13 Quần áo bảo hộ lao động Cái 18  594 

14 Giầy bảo hộ Đôi 12  594 

15 Tất Đôi 6  594 

16 Mũ cứng Cái 12  594 

17 Quần áo mưa Bộ 6  297 

18 Ba lô Bộ 36  594 

19 Kéo Cái 96 198  



 

           CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 53+54/ngày 10-12-2025        51 
 

 

 

20 Thước eke loại trung bình Cái 96 198  

21 Thước nhựa 40 cm Cái 96 198  

22 Thước nhựa 120 cm Cái 96 198  

23 Đồng hồ treo tường Cái 36 2.894  

24 Ổn áp dùng chung 10A Cái 96 2.894  

25 Lưu điện cho máy tính Cái 96 6.946  

26 Máy hút ẩm 2 KW Cái 60 965  

27 Máy hút bụi 1,5 KW Cái 60 579  

28 Quạt thông gió 0,04 KW Cái 60 2.894  

29 Quạt trần 0,1 KW Cái 96 1.447  

30 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 60  914 

31 Máy định vị cầm tay (GPS) Cái 60  914 

32 Sạc pin Cái 60  457 

33 Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị Cái 60  3.656 

34 Bộ đèn neon 0,04 KW Bộ 24 2.894  

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng trên theo các nội dung công 

việc như sau: 

STT Hạng mục 

Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

 Tổng số 100,00 100,00 

1  Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 3,22 100,00 

2 

Phân tích, đánh giá các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội, nguồn 

lực, bối cảnh của cấp tỉnh, của vùng tác động trực tiếp đến 

việc sử dụng đất của tỉnh 

6,01 0,00 

3 

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất theo các nội 

dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh 

 2,95 0,00 
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4 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng 

đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ 

trước 

 13,65 0,00 

5 
Tổng hợp, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm 

đất, thoái hóa đất 
 3,30 0,00 

6 
Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ 

quy hoạch 
 4,56 0,00 

7 
Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất trong thời kỳ 

quy hoạch 
 6,60 0,00 

8 
Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm 

nhìn sử dụng đất từ 20 đến 30 năm 
 7,39 0,00 

9  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất  41,52 0,00 

10  Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất  10,80 0,00 

 

2. Định mức dụng cụ lao động tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp tỉnh. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng 

định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

C. Định mức tiêu hao vật liệu 

Bảng số 07 

STT Danh mục vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Định mức 
(tính cho tỉnh) 
Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

1 USB (32G) Cái 150 28 

2 Bút dạ màu Bộ 10 32 

3 Bút chì kim Cái 10 32 

4  Bút xóa Cái 10  

5  Bút nhớ dòng Cái 50 140 

6  Bút bi nước My gel Cái 50 140 

7  Mực in A3 Laser Hộp 1  

8  Mực in A4 Laser Hộp 12  
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9  Mực in màu A4 Hộp 5  

10  Mực in màu A3 Hộp 1  

11  Mực in Ploter (6 hộp) Bộ 3  

12  Đầu phun màu A0 Chiếc 2  

13  Đầu phun màu A4 Chiếc 3  

14  Đầu phun màu A3 Chiếc 1  

15  Ổ cứng gắn ngoài (2 TB) Cái 11  

16  Mực phô tô Hộp 18  

17  Sổ ghi chép Cuốn  140 

18 Ghim dập Hộp 20  

19 Ghim vòng Hộp 10  

20 Túi nylông (clear) Cái 50 32 

21 Cặp 3 dây Cái 50 32 

22 Hồ dán khô Hộp 10  

23 Băng dính to Cuộn 10  

24  Giấy A3 Gram 16  

25  Giấy A4 Gram 165  

26  Giấy in A0 Cuộn 14  

 

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng trên theo các nội dung công 

việc như sau: 
 

STT Hạng mục 

Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

 Tổng số 100,00 100,00 

1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 3,22 100,00 

2 

Phân tích, đánh giá các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội, nguồn 

lực, bối cảnh của cấp tỉnh, của vùng tác động trực tiếp đến 

việc sử dụng đất của tỉnh 

6,01 0,00 
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STT Hạng mục 

Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

3 

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất theo các nội dung 

quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh 

2,95 0,00 

4 
Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất 

10 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 
13,65 0,00 

5 
Tổng hợp, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm đất, 

thoái hóa đất 
3,30 0,00 

6 
Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ quy 

hoạch 
4,56 0,00 

7 
Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất trong thời kỳ quy 

hoạch 
6,60 0,00 

8 
Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm nhìn 

sử dụng đất từ 20 đến 30 năm 
7,39 0,00 

9 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 41,52 0,00 

10 Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất 10,80 0,00 

 

2. Định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp tỉnh. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng 

định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

D. Định mức tiêu hao năng lượng 

Bảng số 8 

STT Danh mục năng lượng 
Đơn vị 

tính 

Định mức 
(tính cho tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

1  Điện năng tiêu hao cho dụng cụ lao động Kwh  26.668  

2  Điện năng tiêu hao cho máy móc, thiết bị Kwh  49.611  

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng trên theo các nội dung công việc 

như sau: 
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STT Hạng mục 

Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

 Tổng số  100,00  100,00 

1  Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu  3,22 100,00 

2 

Phân tích, đánh giá các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội, nguồn 

lực, bối cảnh của cấp tỉnh, của vùng tác động trực tiếp đến 

việc sử dụng đất của tỉnh 

 6,01 0,00 

3 

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất theo các nội 

dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh 

 2,95 0,00 

4 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng 

đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ 

trước 

 13,65 0,00 

5 
Tổng hợp, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô nhiễm 

đất, thoái hóa đất 
 3,30 0,00 

6 
Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong thời kỳ 

quy hoạch 
 4,56 0,00 

7 
Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất trong thời kỳ 

quy hoạch 
 6,60 0,00 

8 
Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 10 năm, tầm 

nhìn sử dụng đất từ 20 đến 30 năm 
 7,39 0,00 

9  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất  41,52 0,00 

10  Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất  10,80 0,00 

 

2. Định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng trên cho nhiệm vụ lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp tỉnh. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng 

định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 
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Đ. Định mức tiêu hao nhiên liệu 

Bảng số 9 

STT Danh mục nhiên liệu 
Đơn vị 

tính 

Định mức 
(tính cho tỉnh) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

1 Xăng Lít  3.810 

 

Ghi chú: 

1. Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Bảng trên tính cho nội dung công việc 

Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu (công tác ngoại nghiệp). 

2. Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập quy 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp 

dụng định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu 

trên. 

E. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

Bảng số 10 

STT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

sử dụng 
(tháng) 

Công suất 
(Kw) 

Định mức 
(ca/tỉnh) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 Máy in A3 Cái 60 0,5 1  

2 Máy in A4 Cái 60 0,4 6,7  

3 Máy in màu A4 Cái 60 0,4 3  

4 Máy in màu A3 Cái 60 0,4 1  

5 Máy in Ploter Cái 60 0,4 18  

6 Máy vi tính Bộ 60 0,4 9.938  

7 Bộ máy tính cấu hình cao Bộ 60 0,4 802  

8 Máy điều hoà nhiệt độ Bộ 96 2,2 965  

9 Máy chiếu Projector Cái 60 0,5 12  
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10 Máy tính xách tay Cái 60 0,5  796 

11 Máy phô tô Cái 96 1,5 4,9  

12 Ô tô 7 chỗ Cái 180   457 
 

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng trên theo các nội dung công 

việc như sau: 
 

STT Hạng mục 
Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp  
Ngoại 

nghiệp 

 Tổng số  100,00  100,00 

1  Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu  3,22 100,00 

2 

Phân tích, đánh giá các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội, 

nguồn lực, bối cảnh của cấp tỉnh, của vùng tác động trực 

tiếp đến việc sử dụng đất của tỉnh 

 6,01 0,00 

3 

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất theo 

các nội dung quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến 

quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

 2,95 0,00 

4 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử 

dụng đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất kỳ trước 

 13,65 0,00 

5 
Tổng hợp, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai, ô 

nhiễm đất, thoái hóa đất 
 3,30 0,00 

6 
Xác định các quan điểm và mục tiêu sử dụng đất trong 

thời kỳ quy hoạch 
 4,56 0,00 

7 
Dự báo xu thế biến động của việc sử dụng đất trong thời 

kỳ quy hoạch 
 6,60 0,00 

8 
Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 10 

năm, tầm nhìn sử dụng đất từ 20 đến 30 năm 
 7,39 0,00 
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STT Hạng mục 
Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp  
Ngoại 

nghiệp 

9  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất  41,52 0,00 

10  Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất  10,80 0,00 

 

2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập 

quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh 

được áp dụng định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng 

mức nêu trên. 

Chương II 

LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP XÃ 

 

A. Định mức lao động 

 I. Nội dung công việc 

Nội dung công việc trong lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

29/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ 

thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Thông tư số 

23/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định phân cấp, phân 

định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. 

1.1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu được thực hiện theo quy định tại Điều 

34 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 

số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.2. Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng mội 

trường và biến đổi khu hậu và đánh giá các nguồn lực tác động đến việc sử dụng đất 

của cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 29/2024/TT-

BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 
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1.3. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất 10 năm 

trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước được thực hiện theo quy 

định tại Điều 38 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 

9 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.4. Xác định các quan điểm, mục tiêu và dự báo xu thế chuyển dịch cơ cấu 

sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 39 và Điều 40 Thông tư số 

29/2024/TT-BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT. 

1.5. Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch được thực hiện theo quy 

định tại Điều 41 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 

9 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.6. Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy 

định tại Điều 42 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 

9 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.7. Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã trong quy hoạch sử dụng 

đất cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư số 29/2024/TT-

BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

1.8. Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 05 

năm cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Thông tư số 

29/2024/TTBTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT.  

II. Định mức 

Bảng số 11 

STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu    

1.1 
Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu liên 

quan đến lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, 

5 (4KS3, 

1KS1) 

 
51 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

gồm: Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh; quy hoạch đô thị của thành phố đối 

với trường hợp không lập quy hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh; các quy hoạch có tính chất kỹ 

thuật, chuyên ngành; kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương; điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương; hiện 

trạng sử dụng đất, biến động đất đai, tiềm 

năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch 

sử dụng đất thời kỳ trước của cấp xã; nhu 

cầu, khả năng sử dụng đất của các ngành, 

lĩnh vực và của địa phương; định mức sử 

dụng đất, tiến bộ khoa học và công nghệ có 

liên quan đến việc sử dụng đất 

1.2 
Tổng hợp, phân loại và đánh giá các thông 

tin, tài liệu điều tra, thu thập 

   

a 
Sắp xếp, phân loại theo chuyên mục, nguồn 

thông tin 

5 (4KS3, 

1KS1) 
8 

 

b 

Phân tích, đánh giá tính chính xác, khách 

quan để lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, 

bản đồ sử dụng trong lập quy hoạch sử dụng 

đất 

5 (4KS3, 

1KS1) 
15 

 

1.3 Điều tra, khảo sát thực địa 
5 (4KS3, 

1KS1) 
4 6 

a 

Xác định những nội dung cần điều tra, khảo 

sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, 

khảo sát thực địa 

5 

(4KS3,1KS1) 

1  
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

b 

Điều tra, khảo sát thực địa, gồm: các nội 

dung chính tác động đến quy hoạch sử dụng 

đất cấp xã (các khu vực dự kiến phát triển 

các công trình hạ tầng của quốc gia, vùng, 

tỉnh trên địa bàn cấp xã; các công trình hạ 

tầng của cấp xã; các khu vực có khả năng 

phát triển hệ thống đô thị, khu công nghiệp, 

khu thương mại - dịch vụ, khu vực chuyên 

canh lúa chất lượng cao, khu vực có lợi thế 

cho phát triển các ngành, lĩnh vực của xã và 

các yếu tố khác có liên quan); các thông tin 

phục vụ để tiến hành khoanh vùng định 

hướng không gian sử dụng đất, dự báo xu thế 

chuyển dịch đất đai và các nội dung khác 

liên quan (nếu có) 

5 (4KS3, 

1KS1) 

 

6 

c 
Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở 

kết quả điều tra, khảo sát thực địa 

5 (4KS3, 

1KS1) 
3 

 

1.4 

Tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề 

kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài 

liệu 

5 (4KS3, 

1KS1) 8 

 

2 

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường, 

biến đổi khí hậu và đánh giá các nguồn 

lực tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất 

của cấp xã 

   

2.1 
Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên và môi trường 

5 (4KS3, 

1KS1) 
16 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

a 

Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, gồm: 

vị trí địa lý, địa hình, địa mạo, địa chất, khí 

hậu, thuỷ văn và các yếu tố khác có liên 

quan 

5 (4KS3, 

1KS1) 
4 

 

b 

Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên, 

gồm: đất, nước, rừng, khoáng sản và các yếu 

tố khác có liên quan (nếu có) 

5 (4KS3, 

1KS1) 
4 

 

c 

Phân tích hiện trạng môi trường, gồm: 

Không khí, đất, nước, chất thải rắn, sản xuất 

nông nghiệp và làng nghề; hoạt động khai 

thác khoáng sản và các yếu tố khác có liên 

quan (nếu có) 

5 (4KS3, 

1KS1) 
5 

 

d 

Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu đến việc sử dụng đất, gồm: Hoang mạc 

hóa, sa mạc hóa; xói mòn, sạt lở đất và các 

yếu tố khác có liên quan (nếu có) 

5 (4KS3, 

1KS1) 
3 

 

2.2 

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh 

tế - xã hội (tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh 

tế theo khu vực kinh tế; thực trạng sử dụng 

đất của các ngành, lĩnh vực; thực trạng phát 

triển đô thị và phát triển nông thôn; tình hình 

dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập 

quán có liên quan đến sử dụng đất và các yếu 

tố khác có liên quan) 

5 (4KS3, 

1KS1) 
8 

 

2.3 

Phân tích, đánh giá các nguồn lực tác động 

trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã, 

gồm: Các nguồn lực tự nhiên, nguồn nhân 

5 (4KS3, 

1KS1) 
9 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

lực, công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội, khả năng đầu tư công và thu hút đầu tư 

ngoài ngân sách có liên quan đến việc sử 

dụng đất; các nguồn lực khác có liên quan 

đến việc sử dụng đất 

2.4 

Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng môi 

trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các 

nguồn lực tác động trực tiếp đến việc sử 

dụng đất của cấp xã 

5 (4KS3, 

1KS1) 
15 

 

3 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng 

đất, biến động sử dụng đất 10 năm trước, 

kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

kỳ trước 

   

3.1 

Hiện trạng sử dụng đất theo loại đất quy định 

tại Điều 9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 

tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

6 (5KS3, 

1KS1) 
15 

 

3.2 

Biến động sử dụng đất theo loại đất quy định 

tại Điều 9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

6 (5KS3, 

1KS1) 
9 

 

3.3 

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất kỳ trước (kết quả thực 

hiện các 

6 (5KS3, 

1KS1) 16 

 

 nhiệm vụ, giải pháp; kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu sử dụng đất; kết quả thu hồi đất, 

   



 

           CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 53+54/ngày 10-12-2025        64 
 

 

 

STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

chuyển mục đích sử dụng đất và các nội 

dung khác có liên quan). Trường hợp chưa 

có quy hoạch sử dụng đất kỳ trước thì đánh 

giá trên cơ sở nội dung quy hoạch sử dụng 

đất cấp xã trong quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện đã được phê duyệt 

(trước ngày 01/7/2025) 

3.4 
Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, 

môi trường trong việc sử dụng đất 

6 (5KS3, 

1KS1) 
4 

 

3.5 

Phân tích, đánh giá mặt được, tồn tại, nguyên 

nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc 

phục 

6 (5KS3, 

1KS1) 
4 

 

3.6 
Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ 

lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã 

5 (4KS3, 

1KS1) 
9 

 

3.7 

Xây dựng báo cáo chuyên đề phân tích, đánh 

giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử 

dụng đất 10 năm trước, kết quả thực hiện 

quy hoạch sử dụng đất cấp xã kỳ trước 

6 (5KS3, 

1KS1) 
16 

 

4 
Xác định các quan điểm, mục tiêu và dự 

báo xu thế chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất 

   

4.1 

Quan điểm sử dụng đất đối với nhóm đất 

nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, 

nhóm đất chưa sử dụng phù hợp với mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã trong 

kỳ quy hoạch sử dụng đất 

6 (5KS3, 

1KS1) 
4 

 

4.2 
Mục tiêu sử dụng đất đối với nhóm đất nông 

nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất 

6 (5KS3, 

1KS1) 
4 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

chưa sử dụng phù hợp với mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của cấp xã trong kỳ quy 

hoạch sử dụng đất 

4.3 
Dự báo xu thế chuyển dịch cơ cấu sử dụng 

đất trong thời kỳ quy hoạch 

   

a 

Dự báo các yếu tố tác động đến xu thế 

chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất (dự báo về 

điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, 

kinh tế - xã hội, 

6 (5KS3, 

1KS1) 
7 

 

 kết quả điều tra đánh giá về chất lượng đất, 

thoái hóa đất, ô nhiễm đất, tiềm năng đất đai; 

quốc phòng, an ninh; dự báo tác động của 

biến đổi khí hậu và các yếu tố khác có liên 

quan) 

   

b 

Dự báo xu thế chuyển dịch đất đai của xã, 

gồm: các loại đất trong nhóm đất nông 

nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và khả 

năng khai thác đất chưa sử dụng đưa vào sử 

dụng trong kỳ quy hoạch sử dụng đất và các 

loại đất quy định tại Điều 9 Luật Đất đai và 

các điều 4, 5 và 6 Nghị định số 

102/2024/NĐ-CP. 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8 

 

4.4 

Xây dựng báo cáo chuyên đề xác định các 

quan điểm, mục tiêu và dự báo xu thế 

chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất 

6 (5KS3, 

1KS1) 
13 

 

5 
Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy 

hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 

  



 

           CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 53+54/ngày 10-12-2025        66 
 

 

 

STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

5.1 

Xác định cơ sở xây dựng định hướng sử 

dụng đất đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để 

phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc 

phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, phòng, 

chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí 

hậu 

6 (5KS3, 

1KS1) 
1 

 

5.2 

Định hướng sử dụng đất, tầm nhìn đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm 

quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, 

thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm phù 

hợp, đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất với 

quy hoạch giao thông, quy hoạch đô thị và 

nông thôn 

6 (5KS3, 

1KS1) 
9 

 

5.3 
Xây dựng báo cáo chuyên đề định hướng sử 

dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
14 

 

6  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng 

đất 

   

6.1 

Xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất, gồm: 

Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, chỉ tiêu về 

bảo đảm quốc phòng, an ninh; chỉ tiêu về 

bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi 

khí hậu; chỉ tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng 

6 (5KS3, 

1KS1) 
6 

 

6.2 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để 

xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trong nhóm 

đất 

6 (5KS3, 

1KS1) 48 

 

 nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và    
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

nhóm đất chưa sử dụng theo quy định tại 

Điều 9 Luật Đất đai và điều 4, 5 và 6 Nghị 

định số 102/2024/NĐ-CP, trong đó xác định 

diện tích các loại đất để bảo đảm chính sách 

hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số; 

xây dựng hệ thống biểu số liệu, sơ đồ, biểu 

đồ kèm theo 

6.3 

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất, gồm: Chỉ 

tiêu sử dụng đất do cấp tỉnh phân bổ cho cấp 

xã và các chỉ tiêu sử dụng đất còn lại trong 

kỳ quy hoạch sử dụng đất theo nhu cầu sử 

dụng đất của xã 

6 (5KS3, 

1KS1) 
10 

 

6.4 
Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào 

sử dụng trong thời kỳ quy hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
7 

 

6.5 
Xác định diện tích đất cần thu hồi trong thời 

kỳ quy hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
7 

 

6.6 

Xác định diện tích đất cần chuyển mục đích 

sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 121 

Luật Đất đai trong thời kỳ quy hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
7 

 

6.8 

Khoanh vùng các khu vực sử dụng đất cần 

quản lý nghiêm ngặt trong thời kỳ quy hoạch 

cấp xã, gồm: đất trồng lúa, đất rừng đặc 

dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất 

là rừng tự nhiên 

6 (5KS3, 

1KS1) 
5 

 

6.9 

Phân kỳ quy hoạch sử dụng cho từng kỳ kế 

hoạch 05 năm theo nội dung quy định tại các 

tiết từ 6.3 đến 6.8. 

6 (5KS3, 

1KS1) 
9 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

6.10 
Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch sử 

dụng đất 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8 

 

a 
Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất, bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đối khí hậu 

6 (5KS3, 

1KS1) 
3 

 

b 
Giải pháp về nguồn lực thực hiện quy hoạch 

sử dụng đất 

6 (5KS3, 

1KS1) 
3 

 

c 
Giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực 

hiện quy hoạch sử dụng đất 

6 (5KS3, 

1KS1) 
2 

 

6.11 
Xây dựng hệ thống biểu số liệu, sơ đồ, biểu 

đồ 

6 (5KS3, 

1KS1) 
9 

 

6.12 Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã 
5 (4KS3, 

1KS1) 
15 

 

6.13 
Xây dựng báo cáo chuyên đề về phương án 

quy hoạch sử dụng đất cấp xã 

6 (5KS3, 

1KS1) 
16 

 

7 

Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

cấp xã trong quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã 

   

7.1 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất và xác định 

chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất trong nhóm 

đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp 

và nhóm đất chưa sử dụng quy định tại Điều 

9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 Nghị 

định số 102/2024/NĐ-CP 

6 (5KS3, 

1KS1) 
32 

 

a 

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại 

đất đã được xác định trong kế hoạch kỳ trước 

và chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất quy định 

tại khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai được tiếp 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

tục thực hiện trong kỳ kế hoạch 

b 

Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất 

quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất đai 

thực hiện trong kỳ kế hoạch mà chưa có các 

văn bản theo quy định tại khoản 4 Điều 67 

Luật Đất đai 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8 

 

c 

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu 

cầu sử dụng đất không thuộc quy định tại 

điểm a, điểm b khoản này và khoản 5 Điều 

116 Luật Đất đai của cấp xã dự kiến thực 

hiện trong kỳ kế hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8 

 

d 

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo các 

điểm a, b và c khoản này theo loại đất và 

được phân theo từng năm kế hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8 

 

7.2 
Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào 

sử dụng trong kỳ kế hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
3 

 

7.3 
Xác định diện tích đất cần thu hồi trong kỳ 

kế hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
3 

 

7.4 
Xác định diện tích đất cần chuyển mục đích 

sử dụng đất trong kỳ kế hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
3 

 

7.6 

Xác định danh mục các công trình, dự án dự 

kiến thực hiện trong năm kế hoạch, gồm: các 

công trình, dự án quy định tại điểm a, b và c 

tiết 7.1. Việc xác định danh mục các công 

trình, dự án phải xác định cụ thể các dự án 

bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân 

tộc thiểu số (nếu có); diện tích đất để đấu giá 

6 (5KS3, 

1KS1) 
9 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

quyền sử dụng đất, các dự án thu hồi đất 

trong kỳ kế hoạch, dự án tái định cư, đất sản 

xuất dự kiến bồi thường cho người có đất thu 

hồi 

7.7 

Dự kiến các nguồn thu, chi từ tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất và thu hồi đất trong kỳ kế 

hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 3 

 

7.8  Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp xã 
5 (4KS3, 

1KS1) 
13 

 

a 

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất thể hiện trên 

nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã đối 

với các khu vực có công trình, dự án nằm 

trong danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất 

5 (4KS3, 

1KS1) 
5 

 

b 

Bản đồ hoặc bản vẽ thể hiện vị trí, ranh giới, 

diện tích, loại đất đối với các công trình, dự 

án quy định tại điểm a khoản này trên nền 

bản đồ địa chính. Trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất cấp xã 

5 (4KS3, 

1KS1) 
8 

 

7.9 
Xây dựng báo cáo chuyên đề kế hoạch sử 

dụng đất cấp xã 

6 (5KS3, 

1KS1) 
15 

 

8 
Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất 

và kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã 

   

8.1 

Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất và 

kế hoạch sử dụng đất 05 năm của quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã; các tài liệu có liên quan 

6 (5KS3, 

1KS1) 
26 
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STT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

8.2 

Xây dựng báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng 

đất và kế hoạch sử dụng đất 05 năm của quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã 

6 (5KS3, 

1KS1) 
5 

 

 

Ghi chú: Định mức lao động tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng định 

mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 
 

B. Định mức dụng cụ lao động 
[ 

Bảng số 12 

STT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

sử dụng 
(tháng) 

Định mức 
(ca/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
1 Bàn làm việc Cái 96 1.146  

2 Ghế văn phòng Cái 96 1.146  

3 Chuột máy tính Cái 12 1.719  

4 Bút trình chiếu Cái 12 9  

5 Màn chiếu điện Cái 12 9  

6 Máy tính casio Cái 60 287  

7 Giá để tài liệu Cái 60 478  

8 Hòm đựng tài liệu Cái 60 478  

9 Cặp đựng tài liệu Cái 60 1.719  

10 Quần áo bảo hộ lao động Cái 36  30 

11 Quần áo mưa Bộ 12  15 

12 Ba lô Bộ 12  30 

13 Đồng hồ treo tường Cái 24 478  

14 Ổn áp dùng chung 10A Cái 36 478  
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15 Lưu điện cho máy tính Cái 36 1.146  

16 Máy hút ẩm 2 KW Cái 60 159  

17 Máy hút bụi 1,5 KW Cái 60 96  

18 Quạt thông gió 0,04 KW Cái 60 478  

19 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 239  

20 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 60  57 

21 Máy định vị cầm tay (GPS) Cái 60  57 

22 Sạc pin Cái 60  29 

23 Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị  Cái 60  228 

24 Bộ đèn neon 0,04 KW Bộ 36 478  

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng trên theo các nội dung công 

việc như sau: 

STT Hạng mục 

Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

 Tổng số 100,00  100,00 

1  Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 6,11  

2 

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng 

môi trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các nguồn lực tác động 

trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã 

10,99 

 

3 
Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất 

10 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 
14,97 

 

4 
Xác định các quan điểm, mục tiêu và dự báo xu thế chuyển dịch 

cơ cấu sử dụng đất 
7,54 

 

5  Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 5,00  

6  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 31,76  

7 
Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã trong quy hoạch sử 

dụng đất cấp xã 
17,14 

 

8 
Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất 

05 năm cấp xã 
6,49 
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2. Định mức dụng cụ lao động tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng 

định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

C. Định mức tiêu hao vật liệu 

Bảng số 13 

STT Danh mục vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Định mức 
(tính cho xã TB) 
Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
1 USB (32G) Cái 85 3 

2 Bút dạ màu Bộ 10 2 

3 Bút nhớ dòng Cái 10 2 

4 Bút bi nước My gel Cái 10 6 

5 Mực in A3 Laser Hộp 1  

6  Mực in A4 Laser Hộp  8  

7  Mực in màu A4 Hộp  3  

8  Mực in màu A3 Hộp  1  

9  Mực in Ploter (6 hộp) Bộ  2  

10  Đầu phun màu A0 Chiếc  1  

11  Đầu phun màu A4 Chiếc  2  

12  Đầu phun màu A3 Chiếc  1  

13  Ổ cứng gắn ngoài (2TB) Cái  1  

14  Mực phô tô Hộp  9  

15  Sổ ghi chép Cuốn  15 

16  Giấy A3 Gram 10  

17  Giấy A4 Gram 88  

18  Giấy in A0 Cuộn 10  

 

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng trên theo các nội dung công 

việc như sau: 
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STT Hạng mục 

Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

 Tổng số 100,00  100,00 

1  Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 2,46  100,00 

2 

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện 

trạng môi trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các nguồn lực 

tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã 

2,48 

 

3 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng 

đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ 

trước 

3,57 

 

4 
Xác định các quan điểm, mục tiêu và dự báo xu thế chuyển 

dịch cơ cấu sử dụng đất 
4,24 

 

5  Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 6,12  

6  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 20,01  

7 
Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã trong quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã 
20,72 

 

8 
Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng 

đất 05 năm cấp xã 
40,40 

 

 

2. Định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng 

định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

D. Định mức tiêu hao năng lượng 

Bảng số 14 
 

STT Danh mục năng lượng Đơn vị tính 
Định mức 

(tính cho xã TB) 
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Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 Điện năng tiêu hao cho dụng cụ lao động Kwh  4.403  

2 Điện năng tiêu hao cho máy móc, thiết bị Kwh  8.349  
 

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng trên theo các nội dung 

công việc như sau: 

STT Hạng mục 

Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

 Tổng số 100,00  

1  Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 6,11  

2 

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện 

trạng môi trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các nguồn lực 

tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã 

10,99 

 

3 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng 

đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ 

trước 

14,97 

 

4 Xác định các quan điểm, mục tiêu và dự báo xu thế chuyểndịch 

cơ cấu sử dụng đất 

7,54  

5  Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 5,00  

6  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 31,76  

7 
Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã trong quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã 
17,14 

 

8 
Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng 

đất 05 năm cấp xã 
6,49 

 

 

2. Định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng trên cho nhiệm vụ lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 
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xã, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng 

định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

Đ. Định mức tiêu hao nhiên liệu 

Bảng số 15 

STT Danh mục nhiên liệu Đơn vị tính 

Định mức 
(tính cho xã TB) 
Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

1 Xăng Lít  285 

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức tiêu hao nhiên liệu tại Bảng trên tính cho nội dung công 

việc Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu (công tác ngoại nghiệp). 

2. Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Bảng trên cho nhiệm vụ lập quy hoạch sử 

dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã, 

căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng định 

mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

E. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

Bảng số 16 

STT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

sử dụng 
(tháng) 

Công 

suất 
(Kw) 

Định mức 
(ca/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
1 Máy in A3 Cái 60 0,5 1  

2 Máy in A4 Cái 60 0,4 4,4  

3 Máy in màu A4 Cái 60 0,4 1,7  

4 Máy in màu A3 Cái 60 0,4 1,0  

5 Máy in Ploter Cái 60 0,4 12,5  

6 Máy vi tính Bộ 60 0,4 1.608  

7 Bộ máy tính cấu hình cao Bộ 60 0,4 185  

8 Máy điều hoà nhiệt độ Bộ 96 2,2 159  

9 Máy chiếu Projector Cái 60 0,5 9  

10 Máy tính xách tay Cái 60 0,5  51 
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11 Máy phô tô Cái 96 1,5 3  

12 Ô tô 7 chỗ Cái 180   34 

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng trên theo các nội dung 

công việc như sau: 

STT Hạng mục 
Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

 Tổng số 100,00 100,00 

1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 6,11 100,00 

2 

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện 

trạng môi trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các nguồn lực tác 

động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã 

10,99 

 

3 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng 

đất 10 năm trước, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ 

trước 

14,97 

 

4 
Xác định các quan điểm, mục tiêu và dự báo xu thế chuyển dịch 

cơ cấu sử dụng đất 
7,54 

 

5 Định hướng sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch 5,00  

6 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 31,76  

7 
Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã trong quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã 
17,14 

 

8 
Xây dựng báo cáo quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng 

đất 05 năm cấp xã 
6,49 

 

 

2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập 

quy hoạch sử dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất cấp xã, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được 

áp dụng định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu 

trên. 
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Chương III 

LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM CẤP XÃ 

 

A. Định mức lao động 

I. Nội dung công việc 

Nội dung công việc trong lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-

BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. 

1. Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu được thực hiện theo quy định tại Điều 

34 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 

số 23/2025/TT-BNNMT. 

2. Phân tích, đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, hiện trạng môi 

trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các nguồn lực tác động trực tiếp đến sử dụng 

đất của cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 35 và Điều 36 Thông tư số 

29/2024/TT-BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2025/TT-

BNNMT. 

3. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất 05 năm 

trước, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước được thực hiện theo quy định 

Điều 38 Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT đã được sửa đổi tại khoản 2 Điều 9 

Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

4. Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã được thực hiện theo quy định tại 

khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 

5. Xây dựng báo cáo và báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất cấp xã được 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT. 
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II. Định mức 

B. Định mức dụng cụ lao động 

Bảng số 17 
 

TT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/ xã 

TB) 

Ngoại 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

1.1 

Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu liên 

quan đến lập kế hoạch sử dụng đất cấp xã, 

gồm: quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh; quy hoạch đô thị của thành phố đối 

với trường hợp không lập quy hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh; các quy hoạch có tính chất kỹ 

thuật, chuyên ngành; kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương; điều kiện tự nhiên, 

kinh tế, xã hội của địa phương; hiện trạng sử 

dụng đất, biến động đất đai, tiềm năng đất đai 

và kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

thời kỳ trước của cấp xã; nhu cầu, khả năng 

sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và của 

địa phương; định mức sử dụng đất, tiến bộ 

khoa học và công nghệ có liên quan đến việc 

sử dụng đất 

5 (4KS3, 

1KS1) 

 

30 

1.2 
Tổng hợp, phân loại và đánh giá các thông tin, 

tài liệu điều tra, thu thập 
 

  

a 
Sắp xếp, phân loại theo chuyên mục, nguồn 

thông tin 
5 (4KS3, 

1KS1) 
4 

 

b 

Phân tích, đánh giá tính chính xác, khách 

quan để lựa chọn thông tin, tài liệu, số liệu, 

bản đồ sử dụng trong lập quy hoạch sử dụng 

5 (4KS3, 

1KS1) 
10 

 

1.3 Điều tra, khảo sát thực địa 5 (4KS3, 4 6 
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TT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/ xã 

TB) 

Ngoại 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

1KS1) 

a 

Xác định những nội dung cần điều tra, khảo 

sát thực địa; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo 

sát thực địa 

5 (4KS3, 

1KS1) 
1 

 

b 

Điều tra, khảo sát thực địa, gồm: Các nội 

dung chính tác động đến kế hoạch sử dụng đất 

cấp xã (các khu vực dự kiến phát triển các 

công trình hạ tầng của quốc gia, vùng, tỉnh 

trên địa bàn cấp xã; các công trình hạ tầng của 

cấp xã; các khu vực có khả năng phát triển hệ 

thống đô thị, khu công nghiệp, khu thương 

mại - dịch vụ, khu vực chuyên canh lúa chất 

lượng cao, khu vực có lợi thế cho phát triển 

các ngành, lĩnh vực của xã và các yếu tố khác 

có liên quan); các thông tin phục vụ để tiến 

hành khoanh vùng định hướng không gian sử 

dụng đất, dự báo xu thế chuyển dịch đất đai 

và các nội dung khác liên quan (nếu có) 

5 (4KS3, 

1KS1) 

 

6 

c 
Chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu trên cơ sở 

kết quả điều tra, khảo sát thực địa 
5 (4KS3, 

1KS1) 
3 

 

1.4 
Tổng hợp và xây dựng báo cáo chuyên đề kết 

quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu 
5 (4KS3, 

1KS1) 
5 

 

2 

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội, hiện trạng môi trường, 

biến đổi khí hậu và đánh giá các nguồn lực 

tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của 

cấp xã 
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TT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/ xã 

TB) 

Ngoại 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

2.1 
Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài 

nguyên và môi trường 

5 (4KS3, 

1KS1) 
15 

 

a 

Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên, gồm: 

vị trí địa lý, địa hình, địa mạo, địa chất, khí 

hậu, thuỷ văn và các yếu tố khác có liên quan 

5 (4KS3, 

1KS1) 
4 

 

b 

Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên, 

gồm: đất, nước, rừng, khoáng sản và các yếu 

tố khác có liên quan (nếu có) 

5 (4KS3, 

1KS1) 
4 

 

c 

Phân tích hiện trạng môi trường, gồm: không 

khí, đất, nước, chất thải rắn, sản xuất nông 

nghiệp và làng nghề; hoạt động khai thác 

khoáng sản và các yếu tố khác có liên quan 

(nếu có) 

5 (4KS3, 

1KS1) 
5 

 

d 

Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí 

hậu đến việc sử dụng đất, gồm: Hoang mạc 

hóa, sa mạc hóa; xói mòn, sạt lở đất và các 

yếu tố khác có liên quan (nếu có) 

5 (4KS3, 

1KS1) 
2 

 

2.2 

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh 

tế - xã hội (tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế 

theo khu vực kinh tế; thực trạng sử dụng đất 

của các ngành, lĩnh vực; thực trạng phát triển 

đô thị và phát triển nông thôn; tình hình dân 

số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán 

có liên quan đến sử dụng đất và các yếu tố 

khác có liên quan) 

5 (4KS3, 

1KS1) 
8 

 

2.3 
Phân tích, đánh giá các nguồn lực tác động 

trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã, 

5 (4KS3, 

1KS1) 
5 
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TT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/ xã 

TB) 

Ngoại 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

gồm: Các nguồn lực tự nhiên, nguồn nhân lực, 

công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 

khả năng đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài 

ngân sách có liên quan đến việc sử dụng đất; 

các nguồn lực khác có liên quan đến việc sử 

dụng đất 

2.4 

Xây dựng báo cáo phân tích, đánh giá điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng môi 

trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các 

nguồn lực tác động trực tiếp đến việc sử dụng 

đất của cấp xã 

5 (4KS3, 

1KS1) 
10 

 

3 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, 

biến động sử dụng đất 05 năm trước, kết 

quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ 

trước 

 

  

3.1 

Hiện trạng sử dụng đất theo loại đất quy định 

tại Điều 9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 

Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đất đai 

6 (5KS3, 

1KS1) 
7,5 

 

3.2 

Biến động sử dụng đất theo loại đất quy định 

tại Điều 9 Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP 

6 (5KS3, 

1KS1) 
4 

 

3.3 

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất kỳ trước (kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ, giải pháp; kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu sử dụng đất; kết quả thu hồi đất, chuyển 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8,5 
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TT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/ xã 

TB) 

Ngoại 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

mục đích sử dụng đất và các nội dung khác có 

liên quan). Trường hợp chưa có kế hoạch sử 

dụng đất kỳ trước thì đánh giá trên cơ sở nội 

dung quy hoạch sử dụng đất cấp xã trong quy 

hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê 

duyệt (trước ngày 01/7/2025) 

3.4 
Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, 

môi trường trong việc sử dụng đất 

6 (5KS3, 

1KS1) 
4 

 

3.5 

Phân tích, đánh giá mặt được, tồn tại, nguyên 

nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc 

phục 

6 (5KS3, 

1KS1) 
4 

 

3.6 
Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ lập 

kế hoạch sử dụng đất cấp xã 

5 (4KS3, 

1KS1) 
9 

 

3.7 

Xây dựng báo cáo chuyên đề phân tích, đánh 

giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng 

đất 10 năm trước, kết quả thực hiện kế hoạch 

sử dụng đất cấp xã kỳ trước 

6 (5KS3, 

1KS1) 
12,3 

 

4 
Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp 

xã trong quy hoạch sử dụng đất cấp xã 
 

  

4.1 

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất và xác định chỉ 

tiêu sử dụng đất theo loại đất trong nhóm đất 

nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và 

nhóm đất chưa sử dụng quy định tại Điều 9 

Luật Đất đai và các điều 4, 5 và 6 Nghị định 

số 102/2024/NĐ-CP 

6 (5KS3, 

1KS1) 
32 

 

a 
Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất 

đã được xác định trong kế hoạch kỳ trước và 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8 
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TT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/ xã 

TB) 

Ngoại 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất quy định tại 

khoản 4 Điều 67 Luật Đất đai được tiếp tục 

thực hiện trong kỳ kế hoạch 

b 

Xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất 

quy định tại Điều 78 và Điều 79 Luật Đất đai 

thực hiện trong kỳ kế hoạch mà chưa có các 

văn bản theo quy định tại khoản 4 Điều 67 

Luật Đất đai 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8 

 

c 

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu 

cầu sử dụng đất không thuộc quy định tại 

điểm a, điểm b khoản này và khoản 5 Điều 

116 Luật Đất đai của cấp xã dự kiến thực hiện 

trong kỳ kế hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8 

 

d 

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo các 

điểm a, b và c khoản này theo loại đất và được 

phân theo từng năm kế hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
8 

 

4.2 
Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào 

sử dụng trong kỳ kế hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
3 

 

4.3 
Xác định diện tích đất cần thu hồi trong kỳ kế 

hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
3 

 

4.4 
Xác định diện tích đất cần chuyển mục đích 

sử dụng đất trong kỳ kế hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
3 

 

4.6 

Xác định danh mục các công trình, dự án dự 

kiến thực hiện trong năm kế hoạch, gồm: các 

công trình, dự án quy định tại điểm a, b và c 

tiết 7.1. Việc xác định danh mục các công 

trình, dự án phải xác định cụ thể các dự án bố 

6 (5KS3, 

1KS1) 
9 
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TT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/ xã 

TB) 

Ngoại 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc 

thiểu số (nếu có); diện tích đất để đấu giá 

quyền sử dụng đất, các dự án thu hồi đất trong 

kỳ kế hoạch, dự án tái định cư, đất sản xuất dự 

kiến bồi thường cho người có đất thu hồi 

4.7 

Dự kiến các nguồn thu, chi từ tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất và thu hồi đất trong kỳ kế 

hoạch 

6 (5KS3, 

1KS1) 
3 

 

4.8 Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp xã 5 (4KS3, 

1KS1) 
13  

a Bản đồ kế hoạch sử dụng đất thể hiện trên nền 

bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp xã đối với 

các khu vực có công trình, dự án nằm trong 

danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất 

5 

(4KS3,1KS1) 

5  

b 

Bản đồ hoặc bản vẽ thể hiện vị trí, ranh giới, 

diện tích, loại đất đối với các công trình, dự 

án quy định tại điểm a khoản này trên nền bản 

đồ địa chính. Trường hợp không có bản đồ địa 

chính thì sử dụng trên nền bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất cấp xã 

5 (4KS3, 

1KS1) 
8 

 

4.9 
Xây dựng báo cáo chuyên đề kế hoạch sử 

dụng đất cấp xã 

6 (5KS3, 

1KS1) 
15 

 

5 

Xây dựng báo cáo và báo cáo tóm tắt kế 

hoạch sử dụng đất cấp xã; các tài liệu có 

liên quan 

 

  

5.1 Xây dựng báo cáo kế hoạch sử dụng đất 05 6 (5KS3, 

1KS1) 
20  
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TT Nội dung công việc Định biên 

Định mức 
(công nhóm/ xã 

TB) 

Ngoại 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

năm cấp xã; các tài liệu có liên quan 

5.2 
Xây dựng báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng 

đất 05 năm cấp xã 

6 (5KS3, 

1KS1) 
5 

 

 

Ghi chú: Định mức lao động tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập kế hoạch sử 

dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã, 

căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng định 

mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

B. Định mức dụng cụ lao động 

Bảng số 18 

STT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

sử dụng 

(tháng) 

Định mức 

(ca/xã TB) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 Bàn làm việc Cái 96 513  

2 Ghế văn phòng Cái 96 513  

3 Chuột máy tính Cái 12 770  

4 Bút trình chiếu Cái 12 7  

5 Màn chiếu điện Cái 12 7  

6 Máy tính casio Cái 60 128  

7 Giá để tài liệu Cái 60 214  

8 Hòm đựng tài liệu Cái 60 214  

9 Cặp đựng tài liệu Cái 60 770  

10 Quần áo bảo hộ lao động Cái 36  30 

11 Quần áo mưa Bộ 12  15 

12 Ba lô Bộ 12  30 
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STT Danh mục dụng cụ 
Đơn vị 

tính 

Thời hạn 

sử dụng 

(tháng) 

Định mức 

(ca/xã TB) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

13 Đồng hồ treo tường Cái 24 214  

14 Ổn áp dùng chung 10A Cái 36 214  

15 Lưu điện cho máy tính Cái 36 513  

16 Máy hút ẩm 2 KW Cái 60 71  

17 Máy hút bụi 1,5 KW Cái 60 43  

18 Quạt thông gió 0,04 KW Cái 60 214  

19 Quạt trần 0,1 KW Cái 60 107  

20 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 60  36 

21 Máy định vị cầm tay (GPS) Cái 60  36 

22 Sạc pin Cái 60  18 

23 Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định 

vị  

Cái 60  144 

24 Bộ đèn neon 0,04 KW Bộ 36 214  

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng trên theo các nội dung công 

việc như sau: 

STT Hạng mục 

Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 8,96 100,00 

2 

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

hiện trạng môi trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các 

nguồn lực tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp 

xã 

18,71 

 

3 
Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử 

dụng đất 05 năm trước, kết quả thực hiện kế hoạch sử 
22,37 
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STT Hạng mục 

Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

dụng đất kỳ trước 

4 
Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã trong quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã 
38,27 

 

5 
Xây dựng báo cáo và báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng 

đất cấp xã; các tài liệu có liên quan 
11,69 

 

 

2. Định mức dụng cụ lao động tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập quy hoạch 

sử dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp 

xã, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng 

định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

C. Định mức tiêu hao vật liệu 

Bảng số 19 

STT Danh mục vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Định mức 
(tính cho xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

1 USB (32G) Cái 70 3 

2 Bút dạ màu Bộ 10 2 

3 Bút nhớ dòng Cái 10 2 

4 Bút bi nước My gel Cái 10 6 

5 Mực in A3 Laser Hộp 1  

6 Mực in A4 Laser Hộp 6  

7 Mực in màu A4 Hộp 2  

8 Mực in màu A3 Hộp 1  

9 Mực in Ploter (6 hộp) Bộ 1  

10 Đầu phun màu A0 Chiếc 1  

11 Đầu phun màu A4 Chiếc 1  

12 Đầu phun màu A3 Chiếc 1  

13 Ổ cứng gắn ngoài (2 TB) Cái 1  
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STT Danh mục vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Định mức 
(tính cho xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

14  Mực phô tô Hộp 8  

15  Sổ ghi chép Cuốn  15 

16  Giấy A3  Gram 9 

17  Giấy A4  Gram 71 

18  Giấy in A0  Cuộn 7 

 

Ghi chú: 

1.  Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng trên theo các nội dung công 

việc như sau: 

STT Hạng mục 
Cơ cấu (%) 
Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 
 Tổng số 100,00 100,00 

1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 3,05  100,00 

2 

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện 

trạng môi trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các nguồn lực 

tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp xã 

2,74 

 

3 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng 

đất 05 năm trước, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ 

trước 

15,06 

 

4 
Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã trong quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã 
24,27 

 

5 
Xây dựng báo cáo và báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất 

cấp xã; các tài liệu có liên quan 
54,88 

 

 

2. Định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập kế hoạch sử 

dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã, 

căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng định 

mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 
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D. Định mức tiêu hao năng lượng 

Bảng số 20 

STT Danh mục năng lượng 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

(tính cho xã TB) 

   Nội 

nghiệp 

Ngoại 

nghiệp 

1  Điện năng tiêu hao cho dụng cụ lao động Kwh 1.968  

2  Điện năng tiêu hao cho máy móc, thiết bị Kwh 3.816  

 

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng trên theo các nội dung công việc 

như sau: 

STT Hạng mục 
Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

 Tổng số 100,00  

1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 8,96  

2 

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

hiện trạng môi trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các 

nguồn lực tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp 

xã 

18,71 

 

3 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử 

dụng đất 05 năm trước, kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất kỳ trước 

22,37 

 

4 
Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã trong quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã 
38,27 

 

5 
Xây dựng báo cáo và báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng 

đất cấp xã; các tài liệu có liên quan 
11,69 

 

 

2. Định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng trên cho nhiệm vụ lập kế hoạch sử 

dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã, 
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căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng định 

mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

Đ. Định mức tiêu hao nhiên liệu 

Bảng số 21 

STT Danh mục nhiên liệu 

Đơn 

vị 

tính 

Định mức 

(tính cho xã TB) 

Nội Ngoại 

   nghiệp  nghiệp 

1  Xăng xe Lít  180 

 

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức tiêu hao nhiên liệu tại Bảng trên tính cho nội dung công 

việc Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu (công tác ngoại nghiệp). 

2. Định mức tiêu hao nhiên liệu tại Bảng trên cho nhiệm vụ lập kế hoạch sử 

dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp xã, 

căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng định 

mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 

 E. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

Bảng số 22 

STT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Thời 

hạn sử 

dụng 
(tháng) 

Công 

suất 
(Kw) 

Định mức 
(ca/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

1 Máy in A3 Cái 60,0 0,5 1,0  

2 Máy in A4 Cái 60,0 0,4 3,3  

3 Máy in màu A4 Cái 60,0 0,4 1,1  

4 Máy in màu A3 Cái 60,0 0,4 1,0  

5 Máy in Ploter Cái 60,0 0,4 8,8  

6 Máy vi tính Bộ 60,0 0,4 704  

7 Bộ máy tính cấu hình cao Bộ 60,0 0,4 110  
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STT Danh mục thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Thời 

hạn sử 

dụng 
(tháng) 

Công 

suất 
(Kw) 

Định mức 
(ca/xã TB) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

8 Máy điều hoà nhiệt độ Bộ 96,0 2,2 71  

9 Máy chiếu Projector Cái 60,0 0,5 7  

10 Máy tính xách tay Cái 60,0 0,5  30 

11 Máy phô tô Cái 96,0 1,5 2  

12 Ô tô 7 chỗ Cái 180 -  22 
 

Ghi chú: 

1. Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng trên theo các nội 

dung công việc như sau: 

STT Hạng mục 
Cơ cấu (%) 

Nội 

nghiệp 
Ngoại 

nghiệp 

 Tổng số 100,00 100,00 

1 Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu 8,96 100,00 

2 

Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, 

hiện trạng môi trường, biến đổi khí hậu và đánh giá các 

nguồn lực tác động trực tiếp đến việc sử dụng đất của cấp 

xã 

18,71 

 

3 

Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động sử 

dụng đất 05 năm trước, kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất kỳ trước 

22,37 

 

4 
Nội dung kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp xã trong quy 

hoạch sử dụng đất cấp xã 
38,27 

 

5 
Xây dựng báo cáo và báo cáo tóm tắt kế hoạch sử dụng đất 

cấp xã; các tài liệu có liên quan 
11,69 

 

 

2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng trên tính cho nhiệm vụ lập kế 

hoạch sử dụng đất cấp xã. Khi thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 
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cấp xã, căn cứ nội dung và khối lượng công việc thực hiện điều chỉnh được áp dụng 

định mức cho các nội dung công việc tương ứng quy định tại bảng mức nêu trên. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 106/2025/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 10 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 

35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 

16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 54/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thủy lợi được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 114/2018/NĐ- CP, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 40/2023/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, 

hồ chứa nước được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 200/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 08/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử 

dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định phân quyền, 

phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định chi tiết một 

số điều của Luật Thủy lợi, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2022/TT-

BNNPTNT, Thông tư số 20/2025/TT-BNNMT; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 
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287/TTr-SNNMT ngày 18 tháng 11 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định phân cấp quản lý công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bao gồm: 

a) Phân cấp quản lý công trình thủy lợi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

21 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 

35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 

16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 54/2024/QH15; khoản 3 Điều 15, 

điểm a 'khoản 2 Điều 17 Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ban hành quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

03/2022/TT-BNNPTNT, Thông tư so 20/2025/TT-BNNMT. 

b) Thẩm quyền phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành công trình 

thủy lợi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 24 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 

được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 

72/2020/QH14, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 

54/2024/QH15; điểm c khoản 7 Điều 12 Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an 

toàn đập, hồ chứa nước. 

c) Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và xử lý 

tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, hủy hoại và phê duyệt kế 

hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

23, điểm a khoản 2 Điều 24, khoản 3 Điều 30 Nghị định số 08/2025/NĐ-CP quy 

định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

b) Các doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân được giao quản lý, khai 

thác, bảo vệ công trình thủy lợi và các tổ chức, cá nhân khác liên quan. 

Điều 2. Nội dung phân cấp 
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1. Sở Nông nghiệp và Môi trường quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng 

thủy lợi và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trong trường hợp bị mất, hủy hoại 

đối với tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

2. Ủy ban nhân dân xã, phường: 

a) Quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn xã, phường 

- Công trình đập, hồ chứa nước: Đập có chiều cao dưới 10 m hoặc hồ chứa 

nước có dung tích toàn bộ dưới 500.000 m3. 

- Công trình thủy lợi có diện tích tưới dưới 50 ha/năm. 

b) Phê duyệt kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi 

quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường: 

Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi 

lớn, công trình thủy lợi vừa trên địa bàn xã/phường, trừ công trình thủy lợi mà việc 

khai thác, bảo vệ có liên quan đến 02 xã, phường trở lên. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau: 

a) Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý, khai 

thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

b) Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tổ chức 

quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban 

hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Bãi bỏ số thứ tự 01, 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

4. Đối với các công trình thủy lợi do tổ chức, cá nhân đang quản lý, khai 

thác và bảo vệ nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 

Quyết định này, các tổ chức, cá nhân thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng gửi Sở 

Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực 

hiện. Việc bàn giao, tiếp nhận quản lý và giao tổ chức, cá nhân khai thác, bảo vệ 

công trình hoàn thành trong năm 2026. 

5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng ban, 

ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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       VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 
 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: congbaotinhtuyenquang@gmail.com 

Website: congbao.tuyenquang.gov.vn. 
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